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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 41/2026/TT-BKHCN   Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026             
 

 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý  

chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số  

sử dụng ngân sách nhà nước  
 

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của  

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; 

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết 

về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động 

đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết điểm b, d, đ, e, g khoản 7 Điều 81 của Nghị định 

số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết  

một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (sau đây gọi là Nghị định  

số 224/2026/NĐ-CP), bao gồm các nội dung sau: 

1. Phát triển thử nghiệm gồm Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng,  

thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm và xác định số tiền hỗ trợ cho doanh 

nghiệp đã hoàn thành thử nghiệm. 

2. Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai,  

kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành. 

3. Xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ,  

nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số.  

4. Triển khai dự án, nhiệm vụ theo hình thức đặt hàng theo quy định tại 

khoản 8 Điều 39 và điểm a khoản 7 Điều 40 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP.  
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5. Cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ  

cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của  

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. 

Chương II  
PHÁT TRIỂN THỬ NGHIỆM 

Điều 3. Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm 

1. Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm sản phẩm của doanh 

nghiệp thực hiện thử nghiệm bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm theo Mẫu số 1 Phụ lục I 

của Thông tư này; 

b) Mô tả, thuyết minh về giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản 

phẩm với các thông tin cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Chi phí thử nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều này, kèm theo các tài 

liệu xác định chi phí thử nghiệm (trường hợp doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm 

đề xuất hỗ trợ chi phí thử nghiệm): Sổ kế toán hạch toán, theo dõi riêng các chi phí 

thử nghiệm; báo cáo kết quả kiểm toán độc lập các chi phí thử nghiệm; 

d) Các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thử nghiệm. 

2. Nội dung chính của mô tả, thuyết minh về giải pháp, phương án kỹ thuật, 

công nghệ của sản phẩm: 

a) Mô tả các yêu cầu thử nghiệm; danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

được sử dụng;  

b) Giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; 

c) Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của  

hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có); 

d) Đối với thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại, sản phẩm, thiết bị  

công nghệ số: Danh mục sản phẩm, thiết bị, phần mềm và các thông số kỹ thuật 

của sản phẩm, thiết bị, phần mềm; 

đ) Đối với phần mềm nội bộ:  

đ1) Các quy trình nghiệp vụ (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm  

của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ);  

đ2) Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa 

chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố 

đóng vai trò hỗ trợ khác); 
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đ3) Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm; các tính năng kỹ thuật  

của phần mềm nội bộ;   

e) Đối với cơ sở dữ liệu: Mô hình dữ liệu, cấu trúc dữ liệu; kết nối, chia sẻ 

dữ liệu; các nội dung khác về dữ liệu; 

g) Các nội dung khác có liên quan. 

3. Chi phí thử nghiệm của doanh nghiệp, bao gồm các thành phần: 

a) Chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ thử nghiệm: 

Chi phí nhân công được xác định trên cơ sở số lượng, trình độ nhân công của 

doanh nghiệp thực hiện từng hạng mục công việc và đơn giá nhân công tương ứng; 

b) Chi phí mua sắm phần cứng, phần mềm thương mại, sản phẩm,  

trang thiết bị công nghệ số khác; thuê dịch vụ hạ tầng số; chi phí khác có liên quan 

trong thời gian thử nghiệm; 

c) Chi phí chung của doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm tính theo tỷ lệ 

phần trăm (%) và không được vượt quá 65% của chi phí nhân công tại điểm a 

khoản này; 

d) Các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật liên quan trực tiếp 

đến nhiệm vụ thử nghiệm. 

Điều 4. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

1. Trên cơ sở báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm sản phẩm 

của doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm tại Điều 3 của Thông tư này, cơ quan nhà 

nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm tổ chức đánh giá kết quả thử nghiệm và lập 

văn bản đánh giá kết quả thử nghiệm để báo cáo cấp có thẩm quyền.  

2. Các nội dung chính của văn bản đánh giá kết quả thử nghiệm gồm: 

a) Đối tượng thử nghiệm; 

b) Quy trình, thời gian thử nghiệm; 

c) Doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm; 

d) Đánh giá kết quả thử nghiệm theo các nội dung: 

d1) Sản phẩm thử nghiệm đáp ứng được yêu cầu về đối tượng thử nghiệm, 

phạm vi thử nghiệm, thời gian thử nghiệm; 

d2) Xác định được giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ sau khi thử nghiệm; 

đ) Kết luận: Kết quả thử nghiệm được đánh giá đạt hoặc không đạt; 

e) Đề xuất: Hoàn thành hoặc không hoàn thành thử nghiệm. 
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3. Trường hợp hoàn thành thử nghiệm, cơ quan nhà nước được giao nhiệm 

vụ thử nghiệm có trách nhiệm rà soát và ban hành Quyết định công nhận kết quả 

thử nghiệm cho doanh nghiệp hoàn thành thử nghiệm theo Mẫu số 2 Phụ lục I của 

Thông tư này. 

Trường hợp không hoàn thành thử nghiệm, cơ quan nhà nước được giao 

nhiệm vụ thử nghiệm yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện lại sản phẩm thử nghiệm. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm có 

thể đề xuất kết thúc thử nghiệm và lựa chọn doanh nghiệp khác tham gia thực hiện 

thử nghiệm (nếu có). 

Điều 5. Xác định chi phí hỗ trợ thử nghiệm 

1. Trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm, doanh 

nghiệp được mời tham gia nghiên cứu, đề xuất mức tỷ lệ hỗ trợ thử nghiệm, gửi 

cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm xem xét, đề xuất cấp có thẩm 

quyền quyết định mức tỷ lệ hỗ trợ thử nghiệm theo quy định tại khoản 6 Điều 39 

của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP trước khi doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm 

được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. 

2. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm đề xuất hỗ trợ chi phí  

thử nghiệm, căn cứ quyết định công nhận kết quả thử nghiệm quy định tại khoản 3 

Điều 4 của Thông tư này và báo cáo kiểm toán độc lập chi phí thử nghiệm, cơ quan 

nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm xác định chi phí hỗ trợ thử nghiệm cho 

doanh nghiệp có kết quả thử nghiệm được đánh giá đạt yêu cầu theo quy định tại 

Điều 4 của Thông tư này. 

3. Chi phí hỗ trợ thử nghiệm cho doanh nghiệp được tính theo công thức sau: 

HT = T x Gkt 

Trong đó: 

 HT: Số tiền hỗ trợ thử nghiệm cho doanh nghiệp (đồng). 

 T: Tỷ lệ phần trăm hỗ trợ (%) được cấp có thẩm quyền quyết định thử nghiệm 

quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

 Gkt: Tổng chi phí thử nghiệm theo báo cáo kiểm toán độc lập do doanh 

nghiệp thực hiện thử nghiệm gửi báo cáo (đồng). 

 4. Trường hợp số tiền hỗ trợ thử nghiệm cho doanh nghiệp được xác định 

theo công thức quy định tại khoản 3 Điều này trên 15 tỷ đồng thì chi phí hỗ trợ thử 

nghiệm bằng 15 tỷ đồng. 
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Chương III  

CÔNG TÁC KHẢO SÁT, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT  

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ,  

NGHIỆM THU, BÀN GIAO SẢN PHẨM, HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN,  

KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Điều 6. Công tác khảo sát 

1. Trường hợp đã đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu làm cơ sở lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết, kế hoạch thuê 

dịch vụ công nghệ số thì chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ hoặc cơ quan, tổ chức 

được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) không phải 

tổ chức thực hiện khảo sát hoặc khảo sát bổ sung.  

Trường hợp thực hiện khảo sát thì chủ đầu tư tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát 

(gồm mục đích khảo sát, phạm vi khảo sát, các loại công tác khảo sát dự kiến và 

thời gian thực hiện dự kiến) làm căn cứ thực hiện công tác khảo sát. Chủ đầu tư 

quyết định các công việc, nội dung tổ chức thực hiện khảo sát, khảo sát bổ sung. 

Kết quả công tác khảo sát theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Kết quả công tác khảo sát phải được lập thành báo cáo và thể hiện tối thiểu 

các thông tin sau đây: 

a) Mục đích khảo sát; 

b) Nội dung, phạm vi khảo sát; 

c) Thời gian thực hiện khảo sát; 

d) Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát; 

đ) Số liệu, kết quả khảo sát; 

e) Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát; 

g) Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết 

kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết (trong trường hợp khảo sát bổ sung hoặc trường hợp 

dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); đề xuất yêu cầu chất lượng dịch 

vụ (nếu có); 

h) Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có). 

3. Báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phải được 

chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận và là cơ sở để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số. 

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu 

tư và pháp luật về chất lượng công việc đảm nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) 

khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát và hợp đồng (trường hợp thuê tổ 

chức, cá nhân thực hiện khảo sát, khảo sát bổ sung) và các hành vi vi phạm khác. 
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Điều 7. Công tác triển khai 

Chủ đầu tư (trường hợp tự triển khai) và nhà thầu triển khai hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ (trường hợp thuê tổ chức, cá nhân triển khai) thực hiện các công việc sau: 

1. Công tác triển khai đối với thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không 

phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và 

dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác: 

a) Vận chuyển, bàn giao theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ 

đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản (nếu có); 

b) Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận (chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng 

của nhà sản xuất theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng 

hóa; chứng chỉ, chứng nhận khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành), các 

thông tin, tài liệu có liên quan tới thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải 

lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch 

vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và sản phẩm, thiết bị khác theo thỏa thuận 

của hợp đồng (trường hợp thuê tổ chức, cá nhân triển khai) và quy định của pháp 

luật khác có liên quan; 

c) Thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không 

phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và 

dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác nếu không 

đạt yêu cầu về chất lượng theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có). 

Các thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị 

phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm và các 

sản phẩm, thiết bị khác được thay thế phải đáp ứng yêu cầu thiết kế, phù hợp với 

các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và được chủ đầu tư chấp thuận theo quy 

định của hợp đồng; 

d) Thực hiện lắp đặt, cấu hình, thiết lập thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị 

phụ trợ, thiết bị ngoại vi; cài đặt phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, 

phần mềm phổ biến; lắp đặt, cài đặt các sản phẩm, thiết bị khác theo thiết kế chi tiết 

được duyệt (nếu có). 

2. Công tác triển khai đối với xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần 

mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu  

a) Nghiên cứu và phát triển, phân tích, thiết kế; 

b) Lập trình; 

c) Thử nghiệm, kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai; 
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d) Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu; 

đ) Tạo lập cơ sở dữ liệu; thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập 

dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; nhập dữ liệu và các công việc khác theo quy định 

của pháp luật về dữ liệu; thu thập, làm sạch, chuẩn hóa, cấu trúc hóa, gán nhãn, 

chú thích, kiểm tra, đối soát và bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ huấn luyện, 

kiểm thử, đánh giá nền tảng, hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

3. Công tác triển khai đối với dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số 

a) Nghiên cứu, phân tích các yêu cầu chất lượng dịch vụ; 

b) Xây dựng, phát triển dịch vụ; 

c) Cung cấp dịch vụ. 

4. Thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ 

trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai khác theo đúng hợp đồng và 

thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có). 

5. Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có). 

6. Lập bảng tiến độ triển khai chi tiết gửi chủ đầu tư trước khi triển khai 

trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu; báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, 

khối lượng triển khai theo thỏa thuận trong hợp đồng, phù hợp với thiết kế chi tiết 

được duyệt (nếu có) và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư:  

a) Đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số thiết kế 01 bước hoặc thiết 

kế 02 bước không có hạng mục phần mềm nội bộ, dự án mua sắm chuyển đổi số 

Trường hợp đề xuất thay đổi khối lượng triển khai so với hợp đồng triển 

khai và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có) thì phải phối hợp với đơn vị giám sát 

công tác triển khai (nếu có) và giám sát tác giả (nếu có) báo cáo chủ đầu tư để 

xem xét, quyết định việc thay đổi. Khối lượng thay đổi được phê duyệt là cơ sở 

để triển khai và nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán;  

b) Đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số thiết kế 02 bước có hạng 

mục phần mềm nội bộ 

Trường hợp đề xuất thay đổi khối lượng triển khai so với thiết kế chi tiết đã 

lập và bàn giao cho chủ đầu tư thì nhà thầu triển khai phải điều chỉnh, bổ sung 

thiết kế chi tiết, gửi chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai làm cơ sở tiếp 

tục triển khai và nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán; 

c) Đối với dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số, nhà thầu triển khai 

hoặc nhà cung cấp dịch vụ 

Trường hợp đề xuất thay đổi khối lượng, chất lượng dịch vụ so với hợp 

đồng triển khai, cung cấp dịch vụ thì nhà thầu triển khai phải phối hợp với đơn vị 
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giám sát chất lượng dịch vụ báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc thay 

đổi. Khối lượng, chất lượng thay đổi của dịch vụ được phê duyệt là cơ sở để triển 

khai và nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán;  

d) Trường hợp thay đổi tại điểm a, b, c khoản này dẫn đến điều chỉnh dự án 

hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số thì thực hiện theo quy định tại Chương 

VI của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. 

7. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát 

công tác triển khai, giám sát chất lượng dịch vụ, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm 

thu, bàn giao. 

8. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu kỹ thuật hoặc tham gia nghiệm 

thu kỹ thuật khi chủ đầu tư yêu cầu. Kết quả nghiệm thu kỹ thuật phải được lập 

thành biên bản theo Mẫu số 6 Phụ lục II của Thông tư này. Việc nghiệm thu, bàn 

giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án, kết quả cung cấp dịch vụ công 

nghệ số thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này. 

9. Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết. 

Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, tùy theo phạm vi của dự án, mức độ 

yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư quyết định lựa chọn, 

thực hiện các công việc nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu 

quả quản lý thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số.  

Điều 8. Nhật ký triển khai đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số, 

dự án mua sắm chuyển đổi số 

1. Nhật ký triển khai do nhà thầu triển khai lập cho từng gói thầu hoặc toàn 

bộ dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư và hợp đồng đã ký kết. Trường hợp có nhà 

thầu phụ tham gia triển khai thì nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về 

trách nhiệm lập nhật ký triển khai đối với các phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện.  

Đối với riêng hạng mục phần mềm nội bộ, chủ đầu tư quyết định và thống 

nhất với nhà thầu về sự cần thiết lập nhật ký triển khai. 

2. Nhật ký triển khai phải phù hợp với tiến độ triển khai thực tế, được thể 

hiện theo ngày triển khai. Nhật ký triển khai được đóng thành quyển, đánh số 

trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai; trường hợp được lập thành bản 

điện tử thì nhà thầu sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử theo quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử.   

3. Nhật ký triển khai được lập theo Mẫu số 1 và Mẫu số 1.1  

Phụ lục II của Thông tư này. 
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Điều 9. Giám sát công tác triển khai đối với dự án đầu tư hệ thống 

chuyển đổi số, dự án mua sắm chuyển đổi số; giám sát chất lượng dịch vụ 

công nghệ số đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ số; giám sát tác giả đối với 

dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số 

1. Giám sát công tác triển khai, giám sát chất lượng dịch vụ 

a) Giám sát công tác triển khai đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số, 

dự án mua sắm chuyển đổi số thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Nghị định 

số 224/2026/NĐ-CP. Các công việc chủ yếu của hoạt động giám sát công tác triển 

khai theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này. Trong quá trình 

thực hiện dự án, chủ đầu tư xem xét, bổ sung các nội dung khác cho phù hợp; 

b) Giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số đối với dự án thuê dịch vụ công 

nghệ số thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và 

quy định tại Điều 15 của Thông tư này. 

2. Kiểm tra các điều kiện để triển khai:  

a) Kiểm tra bảo đảm có mặt bằng triển khai, các yếu tố kỹ thuật có liên quan; 

b) Kiểm tra bảo đảm có hợp đồng triển khai đã được ký kết; 

c) Kiểm tra bảo đảm có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt (nếu có); 

d) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

đ) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai theo Mẫu số 5 Phụ lục II 

của Thông tư này. 

3. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng: 

a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường 

nhằm bảo đảm đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các 

công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công; 

b) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai; 

c) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so 

với hợp đồng theo Mẫu số 5 Phụ lục II của Thông tư này. 

4. Kiểm tra sự phù hợp của thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không 

phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và 

dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác  

a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các thiết bị phải lắp 

đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại 

vi và các sản phẩm, thiết bị khác; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền 

(nếu có) của phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến 

(tính hợp pháp, số lượng);  
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b) Kiểm tra chứng chỉ, chứng nhận và các thông tin, tài liệu có liên quan tới 

thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ 

trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm 

phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác trước khi đưa vào triển khai; 

c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, 

thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi và các sản 

phẩm, thiết bị khác so với các thông tin ghi trong hợp đồng và thiết kế chi tiết 

được duyệt (nếu có) trước khi đưa vào triển khai; 

d) Khi có nghi ngờ đối với thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải 

lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch 

vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác, đơn vị giám 

sát công tác triển khai phải phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp 

thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, 

thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ 

biến và các sản phẩm, thiết bị khác được lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp 

các thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ 

trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm 

phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác không phù hợp với hợp đồng và thiết kế 

chi tiết được duyệt (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư 

yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai; 

đ) Lập biên bản kiểm tra thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải 

lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch 

vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác trước khi lắp 

đặt, cài đặt theo Mẫu số 5 Phụ lục II của Thông tư này. 

5. Giám sát trong quá trình triển khai  

a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công 

việc tại địa điểm triển khai; 

b) Kiểm tra việc bảo vệ phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm được lắp đặt, 

cài đặt trong vùng, khu vực, địa điểm triển khai của dự án (nếu có). Trong trường 

hợp xảy ra hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, 

đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai 

lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 4 Phụ lục II của Thông tư này; 

c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh 

trong quá trình triển khai (nếu có); 

d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai 

sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết (nếu có); 

đ) Tham gia nghiệm thu kỹ thuật; nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng 

mục công việc của dự án. 
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6. Giám sát khối lượng triển khai 

a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi 

tiết được phê duyệt (nếu có); 

b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành,  

đối chiếu với hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có), bao gồm 

cả trường hợp thay đổi về khối lượng, chất lượng trong quá trình triển khai theo 

quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 7 của Thông tư này.  

7. Giám sát tiến độ triển khai 

a) Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện; 

b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều 

chỉnh tiến độ thực hiện; 

c) Đề xuất chủ đầu tư xem xét phạt vi phạm, yêu cầu nhà thầu triển khai bồi 

thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo 

thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai. 

8. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có). Trong quá trình 

triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố 

mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của 

dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn 

vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập 

biên bản hiện trường theo Mẫu số 4 Phụ lục II của Thông tư này.  

9. Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo hợp đồng giám sát 

công tác triển khai (nếu có). 

10. Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám 

sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư theo Mẫu số 2 Phụ lục II của Thông tư này. 

11. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm thực hiện giám sát tác 

giả đối với phần việc do mình thực hiện. Nội dung chính thực hiện giám sát tác 

giả bao gồm: 

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ 

đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai; 

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết, xử lý các vấn đề 

vướng mắc, bất hợp lý, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai; điều chỉnh 

thiết kế phù hợp với thực tế triển khai; có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai 

(nếu có) đối với các nội dung do mình thực hiện; 

c) Phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho 

chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu 

triển khai sai thiết kế chi tiết được duyệt; 
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d) Tham gia nghiệm thu kỹ thuật; nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng 

mục công việc của dự án. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc 

của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản 

gửi chủ đầu tư; 

đ) Lập báo cáo kết quả giám sát tác giả. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có 

trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát tác giả gửi chủ đầu tư theo  

Mẫu số 3 Phụ lục II của Thông tư này; 

e) Đối với gói thầu lập thiết kế chi tiết và thực hiện công tác triển khai đối 

với phần mềm nội bộ quy định tại Điều 53 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP thì 

không phải thực hiện giám sát tác giả. 

Điều 10. Kiểm thử  

1. Phần mềm nội bộ phải được kiểm thử. Việc kiểm thử này độc lập với hoạt 

động kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.  

2. Căn cứ đội ngũ nhân sự, thiết bị, công cụ để thực hiện nội dung kiểm thử 

theo hướng dẫn tại Phụ lục III của Thông tư này, chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê 

tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là đơn vị kiểm thử) thực hiện kiểm thử trước 

khi đưa phần mềm nội bộ vào vận hành thử.  

a) Đơn vị kiểm thử phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu triển 

khai phần mềm nội bộ; 

b) Đơn vị kiểm thử được thực hiện kiểm thử đối với toàn bộ hoặc từng hạng 

mục của phần mềm nội bộ trên cơ sở thống nhất với chủ đầu tư và nhà thầu triển 

khai. Trường hợp kiểm thử theo từng hạng mục, trước khi tổ chức vận hành thử, 

nghiệm thu, bàn giao lần cuối, đơn vị kiểm thử phải thực hiện kiểm thử tổng thể 

phần mềm nội bộ nhằm bảo đảm các hạng mục đã được tích hợp, vận hành đồng 

bộ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chức năng theo thiết kế chi 

tiết được duyệt và hợp đồng đã ký kết; 

c) Kiểm thử phần mềm nội bộ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III 

của Thông tư này; 

d) Thời gian kiểm thử phần mềm nội bộ do các bên xác định trong hợp đồng, 

bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà thầu triển khai. Trường 

hợp cần kéo dài thời gian kiểm thử, chủ đầu tư xem xét, quyết định trên cơ sở đề 

nghị bằng văn bản của đơn vị kiểm thử. Việc kéo dài thời gian kiểm thử phải xác 

định rõ lý do, phạm vi kiểm thử, thời gian kéo dài và trách nhiệm của các bên; 

không làm thay đổi phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thiết kế chi tiết được phê 

duyệt, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định; 

đ) Sau khi kết thúc kiểm thử, đơn vị kiểm thử có trách nhiệm lập báo cáo 

kết quả kiểm thử. 



 CÔNG BÁO/Số 424/Ngày 21-07-2026 15 
 

 
3. Báo cáo kết quả kiểm thử là căn cứ để tổ chức vận hành thử hoặc để 

chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. 

Điều 11. Vận hành thử  

1. Đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số, dự án mua sắm chuyển đổi 

số, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng 

trước khi nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án theo quy định tại 

khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và thực hiện như sau:  

a) Vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Thông tư này; 

b) Thời gian vận hành thử do các bên xác định trong kế hoạch vận hành thử 

được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

triển khai.  

Trường hợp cần kéo dài thời gian vận hành thử, chủ đầu tư phải xác định rõ 

lý do, phạm vi vận hành thử, thời gian kéo dài và trách nhiệm của các bên; không 

làm thay đổi phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thiết kế chi tiết đã được phê 

duyệt (nếu có) hoặc thiết kế chi tiết do nhà thầu triển khai lập (đối với trường hợp 

gói thầu EP), trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định. 

Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành thử 

sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án (sau đây gọi chung là đơn vị vận 

hành thử). 

2. Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ số, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm 

thu, cung cấp dịch vụ để chủ đầu tư sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của 

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và khoản 1 Điều 15 của Thông tư này.  

Điều 12. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự 

án, kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số 

1. Đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số, dự án mua sắm chuyển đổi 

số, yêu cầu sản phẩm, hạng mục công việc nghiệm thu, bàn giao: 

a) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê 

duyệt (nếu có) hoặc thiết kế chi tiết do nhà thầu triển khai lập (đối với trường hợp 

gói thầu EP); 

b) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được vận hành thử đáp ứng yêu cầu 

chất lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP 

và Điều 11 của Thông tư này. 

2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao. Kết 

quả nghiệm thu, bàn giao phải được lập thành biên bản theo Mẫu số 7 Phụ lục II 
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của Thông tư này.  

3. Nhà thầu triển khai phải bàn giao đầy đủ tài liệu theo quy định tại  

Điều 57 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và theo hợp đồng ký kết với chủ đầu 

tư. Trong đó, nội dung chính của tài liệu bảo trì phần mềm nội bộ bao gồm: Hướng 

dẫn cài đặt và cấu hình môi trường cài đặt; mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và các thủ 

tục xử lý; danh mục lỗi thường gặp và cách xử lý; quy trình sao lưu và phục hồi 

dữ liệu ở cấp ứng dụng; các nội dung khác (nếu có). 

4. Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ số, dịch vụ công nghệ số được vận 

hành thử đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của 

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Việc nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ theo 

quy định tại Điều 16 của Thông tư này. 

Điều 13. Danh mục hồ sơ hoàn thành  

1. Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hoàn thành, chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ 

có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ quản lý, 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ.  

2. Danh mục hồ sơ hoàn thành theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư này. 

Chương IV 

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, GIÁM SÁT  

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ NGHIỆM THU KẾT QUẢ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ ĐỐI VỚI DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THUÊ DỊCH VỤ  

CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều 14. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ  

1. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ theo các tiêu chí sau:  

a) Tiêu chí về chức năng nghiệp vụ; 

b) Tiêu chí về hiệu năng vận hành; 

c) Tiêu chí về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

d) Tiêu chí phi chức năng khác; 

đ) Tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng; 

e) Tiêu chí về quản lý dịch vụ. 

2. Các tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ quy định tại 

khoản 1 Điều này theo hướng dẫn tại Phụ lục VI của Thông tư này. 

3. Đối với từng dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ cụ thể, dựa trên những yêu 

cầu riêng của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ 
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trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) xem xét, lựa chọn áp dụng một số 

hoặc toàn bộ các tiêu chí quy định tại Điều này và bổ sung các tiêu chí khác (nếu 

cần thiết). 

Điều 15. Giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp 

dịch vụ 

1. Dịch vụ công nghệ số trước khi đưa vào sử dụng phải được vận hành thử 

tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng. 

a) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối 

với kế hoạch thuê dịch vụ) được tự thực hiện vận hành thử hoặc thuê tổ chức, cá 

nhân (sau đây gọi chung là đơn vị vận hành thử) thực hiện vận hành thử. Thời 

gian vận hành thử do chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ xác định, bảo đảm phù 

hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ; 

b) Dịch vụ công nghệ số được vận hành thử đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ 

làm cơ sở cho việc nghiệm thu, đưa dịch vụ vào cung cấp, sử dụng theo quy định 

tại khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 67 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và 

hướng dẫn tại Phụ lục VII của Thông tư này; 

c) Nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ số để đưa vào sử dụng được các 

bên lập thành biên bản theo Mẫu số 1 Phụ lục VIII của Thông tư này đến khi kết 

thúc thời gian thuê dịch vụ theo thoả thuận của các bên tại hợp đồng.  

2. Chất lượng dịch vụ công nghệ số được giám sát trong quá trình cung cấp 

dịch vụ. Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với 

kế hoạch thuê dịch vụ) tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung 

là đơn vị giám sát) thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số. 

3. Giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số trong quá trình cung cấp dịch 

vụ công nghệ số 

a) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối 

với kế hoạch thuê dịch vụ) tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình 

cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ trong 

quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ số. 

Việc giám sát chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua khảo sát, thu 

thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm 

tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá 

chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí yêu cầu chất lượng dịch vụ cụ thể đã xác định 

hoặc kết hợp các hình thức. 

Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ; báo cáo kết quả 

cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chủ đầu tư (đối với dự án 
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thuê dịch vụ), chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) định kỳ hoặc 

đột xuất theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung 

cấp dịch vụ.  

4. Tổ chức thực hiện các nội dung khác trong hợp đồng thuê dịch vụ 

a) Yêu cầu, quy trình và thời gian chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành 

trong quá trình thuê dịch vụ 

Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với 

kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất trong hợp 

đồng thuê dịch vụ về yêu cầu, công việc và quy trình chuyển giao thông tin, dữ 

liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch 

vụ với các nội dung chính sau: Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch 

vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê 

dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên 

thống nhất trong hợp đồng; phương pháp, công cụ, công việc, quy trình và vai trò, 

trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao; phương án thống kê, phân 

loại, kiểm tra xác định tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành trước khi chuyển 

giao; phương án lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu trước khi chuyển giao; phương 

án kiểm tra tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành sau khi chuyển giao; phương 

án kiểm tra, đối soát dữ liệu sau khi chuyển giao; phương án xóa toàn bộ thông 

tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ và các dữ liệu liên quan đến 

chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ trên các hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ 

sau khi chuyển giao; các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; 

các yêu cầu khác về chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình 

cung cấp dịch vụ; các yêu cầu về chuyển giao khác có liên quan (nếu có). 

b) Yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với 

kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu 

cầu về bảo đảm an ninh mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh 

mạng, các yêu cầu về bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về dữ liệu, các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân phải tuân thủ 

các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

c) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối 

với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các 

yêu cầu về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu 

khác tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của dịch vụ được cung 

cấp theo hợp đồng và quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ. 
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Điều 16. Nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ 

1. Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối 

với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản 

nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số theo Mẫu số 5 Phụ lục VIII 

của Thông tư này làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm:  

a) Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số 

lập theo Mẫu số 2 Phụ lục VIII của Thông tư này;  

b) Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số do chủ đầu tư 

hoặc chủ trì thuê dịch vụ lập (trường hợp tự thực hiện) hoặc do đơn vị giám sát lập 

(trường hợp thuê đơn vị giám sát) theo Mẫu số 3 Phụ lục VIII của Thông tư này; 

c) Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp 

dịch vụ công nghệ số theo Mẫu số 4 Phụ lục VIII của Thông tư này; 

d) Các biên bản, tài liệu khác có liên quan.  

Chương V 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG  

Điều 17. Quy trình, thủ tục triển khai dự án, nhiệm vụ theo hình thức 

đặt hàng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP 

1. Trường hợp đặt hàng lập dự án và triển khai 

Chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tổ chức 

thực hiện toàn bộ công việc dự án theo quy định tại Chương VI của Nghị định số 

224/2026/NĐ-CP, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với hình thức triển khai 

đặt hàng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong đó, một số nội dung 

được thực hiện như sau: 

a) Phương án đặt hàng được lập trên cơ sở Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương của dự 

án (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công) hoặc 

Quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí của nhiệm vụ (đối với dự 

án sử dụng kinh phí chi thường xuyên); 

b) Tổng mức đầu tư dự án được lập theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua 

sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm 

thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành thực hiện theo quy định 

tại Chương III của Thông tư này; 
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d) Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và 

nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Chương IV của 

Thông tư này. 

2. Trường hợp đặt hàng lập kế hoạch thuê dịch vụ và cung cấp dịch vụ công 

nghệ số 

Chủ trì thuê dịch vụ tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của nhiệm vụ thuê 

dịch vụ công nghệ số theo quy định tại Chương VI của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, 

bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với hình thức triển khai đặt hàng và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. Trong đó, một số nội dung được thực hiện 

như sau: 

a) Phương án đặt hàng được lập trên cơ sở Quyết định phê duyệt chủ trương 

và dự kiến kinh phí đối với nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ số;  

b) Chi phí thuê dịch vụ công nghệ số được lập theo Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu 

tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Công tác khảo sát, công tác triển khai, vận hành thử, nghiệm thu, bàn 

giao, hồ sơ hoàn thành thực hiện theo quy định tại Chương III của Thông tư này; 

d) Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và 

nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Chương IV của 

Thông tư này. 

Điều 18. Quy trình, thủ tục triển khai dự án theo hình thức đặt hàng 

quy định tại điểm a khoản 7 Điều 40 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP 

Chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tổ chức 

thực hiện toàn bộ công việc dự án theo quy định tại Chương VI của Nghị định  

số 224/2026/NĐ-CP, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với hình thức triển 

khai đặt hàng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong đó, một số nội 

dung được thực hiện như sau: 

1. Phương án đặt hàng được lập trên cơ sở Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

của dự án (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công).  

2. Tổng mức đầu tư, dự toán dự án (nếu có) được lập theo Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động 

đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm 

thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành thực hiện theo quy định 

tại Chương III của Thông tư này. 

4. Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và 

nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Chương IV của 

Thông tư này. 
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Chương VI 

CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, MUA SẮM, 

THUÊ DỊCH VỤ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 19. Cung cấp các thông tin hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, 

kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số 

1. Các thông tin, tài liệu hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, kế hoạch thuê 

dịch vụ công nghệ số cần cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Nghị 

định số 224/2026/NĐ-CP bao gồm danh mục hồ sơ hoàn thành theo quy định tại 

Điều 13 của Thông tư này. 

2. Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này được thực hiện trực 

tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, 

quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản hoặc cung cấp thông qua phương 

tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật về chuyển đổi số, giao dịch điện tử 

và pháp luật có liên quan.  

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển 

khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù 

của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu 

riêng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin, công nghệ số đang thực hiện theo Nghị định số 

45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu 

tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì các 

bước tiếp theo thực hiện theo quy định tại Thông tư này, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều này. 

4. Dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin, công nghệ số đang thực hiện theo Thông tư số 

16/2024/TT-BTTTT thì được tiếp tục áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 

16/2024/TT-BTTTT, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua 

sắm, thuê dịch vụ lựa chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
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Điều 21. Tổ chức thực hiện   

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động 

đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước có trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Chuyển đổi 

số quốc gia) để xem xét, hướng dẫn./. 

  

BỘ TRƯỞNG 

Vũ Hải Quân 
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DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

Phụ lục I Các mẫu biểu của hoạt động phát triển thử nghiệm 

Phụ lục II Các biểu mẫu của công tác triển khai, giám sát công tác triển 

khai, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm dự án 

Phụ lục III Kiểm thử phần mềm nội bộ 

Phụ lục IV Vận hành thử đối với dự án đầu tư hệ thống chuyển đổi số, dự 

án mua sắm chuyển đổi số 

Phụ lục V Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án 

Phụ lục VI Các tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ công 

nghệ số 

Phụ lục VII Vận hành thử đối với dịch vụ công nghệ số 

Phụ lục VIII Các mẫu biểu của hoạt động thuê dịch vụ công nghệ số 
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Phụ lục I 

CÁC BIỂU MẪU CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỬ NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

Mẫu số 1 Văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm 

Mẫu số 2 Quyết định công nhận kết quả thử nghiệm 

Trong thực tế thực hiện phát triển thử nghiệm, các tài liệu này được  

lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử theo 

quy định. 
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Mẫu số 1. Văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm 

 

TÊN TỔ CHỨC,  

DOANH NGHIỆP (1)  

 

Số: …. 

V/v đề nghị công nhận kết quả 

thử nghiệm …(2)… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

…(3)…, ngày … tháng … năm… 

 

Kính gửi: ………………..(4)……………….. 

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Chuyển đổi số, ...(5)... kính gửi ...(6)... đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm như 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Đối tượng thử nghiệm 

2. Cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm 

3. Doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm 

4. Thời gian thử nghiệm 

5. Các tổ chức, cá nhân phối hợp nghiên cứu, xây dựng sản phẩm thử 

nghiệm (nếu có) 

6. Quy mô, địa điểm thử nghiệm 

II. CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM 

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, PHƯƠNG ÁN 

KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 

1. Quá trình nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ. 

2. Mô tả, thuyết minh giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản 

phẩm, dịch vụ thử nghiệm kèm theo (7). 

IV. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

1. Quá trình sử dụng thử nghiệm. 

2. Kết quả thử nghiệm. 

V. CHI PHÍ THỬ NGHIỆM  

1. Chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ thử nghiệm. 
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2. Chi phí mua sắm phần cứng, phần mềm thương mại, sản phẩm, trang 

thiết bị công nghệ số khác; thuê dịch vụ hạ tầng số; chi phí khác có liên quan 

trong thời gian thử nghiệm. 

3. Chi phí chung của doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm. 

4. Các khoản thuế và phí theo quy định. 

Phải gửi kèm theo: Sổ kế toán hạch toán, theo dõi riêng các chi phí thử 

nghiệm; báo cáo kết quả kiểm toán độc lập các chi phí thử nghiệm. 

VI. ĐỀ XUẤT 

(Xin gửi kèm theo:.. (8)) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………….; 

- ………….; 

- Lưu: … 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm. 

(2) Tên của hoạt động/nhiệm vụ thử nghiệm. 

(3) Địa danh. 

(4) Tên của cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm. 

(5) Tên doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm. 

(6) Tên cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm. 

(7) Mô tả, thuyết minh giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm thử nghiệm lập 

theo nội dung chính quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.  

(8) Liệt kê các tài liệu, văn bản gửi kèm theo.  
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Mẫu số 2. Quyết định công nhận kết quả thử nghiệm 

 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

(1) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:. . . . . … , ngày ... tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công nhận kết quả thử nghiệm …(2)…  

 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC 

GIAO THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ …(3)…; 

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; 

Căn cứ Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày    tháng    năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong 

chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ 

cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Xét đề nghị của …(4) …  tại Văn bản số …(5)… ngày … tháng … năm …  và 

báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm của …(6) … tại văn bản số… ngày… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thử nghiệm …(7) … với các nội dung chủ  

yếu sau: 

1. Đối tượng thử nghiệm 

2. Cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm 

3. Doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm 

4. Thời gian thử nghiệm 

a) Thời gian nghiên cứu, xây dựng sản phẩm thử nghiệm của doanh nghiệp 

b) Thời gian sử dụng thử nghiệm của cơ quan nhà nước 

5. Quy mô, địa điểm thử nghiệm 

6. Kết quả thử nghiệm 

7. Chi phí thử nghiệm sau khi kiểm toán độc lập 
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8. Các nội dung khác: …(8) … 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.  

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các cơ quan có liên quan;  

- Lưu: VT. 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm. 

(2) Tên của hoạt động/nhiệm vụ thử nghiệm. 

(3) Tên văn bản QPPL quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước 

được giao nhiệm vụ thử nghiệm. 

(4) Tên doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm. 

(5) Văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm của doanh nghiệp. 

(6) Tên doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm. 

(7) Tên của hoạt động/nhiệm vụ thử nghiệm. 

(8) Nêu các nội dung khác nếu thấy cần thiết.  
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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CỦA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI,  

GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, NGHIỆM THU, BÀN GIAO  

SẢN PHẨM DỰ ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

Mẫu số 1 Bìa quyển nhật ký công tác triển khai 

Mẫu số 1.1 Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai 

Mẫu số 2 Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai 

Mẫu số 3 Báo cáo kết quả giám sát tác giả 

Mẫu số 4 Biên bản hiện trường 

Mẫu số 5 Biên bản kiểm tra  

Mẫu số 6 Biên bản nghiệm thu kỹ thuật 

Mẫu số 7 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc 

của dự án  

Trong quá trình thực hiện dự án, các tài liệu này được lập bằng bản giấy 

hoặc bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử theo quy định. 
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Mẫu số 1. Bìa quyển nhật ký triển khai 

 

NHẬT KÝ TRIỂN KHAI 

QUYỂN SỐ:................................ 

 1. Tên dự án:.............................................................................................. 

 2. Tên hạng mục:...................................................................................................... 

   3. Địa điểm triển khai:............................................................................................. 

          4. Chủ đầu tư: ............................................................................................................ 

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: ................................................................... 

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ..................... 

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý 

dự án: ............................................................................................................................. 

 6. Nhà thầu triển khai:............................................................................................ 

 Họ và tên người phụ trách triển khai...................................................................... 

     7. Đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có):............................................. 

     Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai....................................  

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết:............................... 

          9. Thông tin triển khai 

 Hợp đồng triển khai số: .................................Ngày................................. 

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày.........................Thực tế......... 

Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày........................................Thực tế......... 

Quyển này gồm:......................... trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến.... .. 

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật 

ký triển khai:  

Nguyễn Văn A                               Chữ ký:   

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai (nếu có): 

Nguyễn Văn B                               Chữ ký:   

  ..., ngày....tháng...năm.... 

Đại diện nhà thầu triển khai 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký triển khai (1) 

 

Nội dung nhật ký triển khai 

 

I. N.  dung nhật ký tr 

Stt Thời gian 

triển khai 
Nội dung triển khai (2) 

… …  Ý kiến và chữ ký xác nhận của 

đại diện đơn vị giám sát công 

tác triển khai (nếu có) đối với 

các nội dung triển khai. 

 

Ý kiến và chữ ký xác nhận của 

đại diện tổ chức, cá nhân 

giám sát tác giả (đối với các 

nội dung giám sát tác giả). 

 

… … ... … 

 

II. Các nội dung khác (nếu có) 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 

Ghi chú:  

(1) Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết 

khác của nhật ký triển khai cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai dự án. 

(2) Đây là phần cơ bản của nhật ký triển khai để ghi chép diễn biến, tình hình triển khai thực 

tế. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự triển khai, tình hình triển khai từng loại công việc, thời 

gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện, phải mô tả vắn tắt quy trình, 

phương pháp triển khai, tình hình vật liệu, thiết bị, các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, 

các vấn đề phát sinh khác và các biện pháp khắc phục, xử lý; các ý kiến, kiến nghị... 
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Mẫu số 2. Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    …, ngày … tháng … năm ... 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Kính gửi: Chủ đầu tư 

1. Thông tin chung của dự án 

- Tên dự án 

- Tên hạng mục, công việc 

- Tên chủ đầu tư 

- Địa điểm triển khai 

- Tên nhà thầu triển khai 

- Tên tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết 

- Tên đơn vị giám sát công tác triển khai (trường hợp thuê giám sát) 

2. Nội dung giám sát 

- Các điều kiện để triển khai. 

- Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng. 

- Sự phù hợp của thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài 

đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, 

phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác. 

- Nội dung giám sát trong quá trình triển khai. 

- Nội dung giám sát khối lượng triển khai. 

- Nội dung giám sát tiến độ triển khai. 

- Nội dung giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có). 

- Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo hợp đồng giám sát công 

tác triển khai (nếu có). 

3. Kết luận và kiến nghị 

4. Các tài liệu kèm theo  

Các biên bản liên quan. 

   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

                   GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  
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Mẫu số 3. Báo cáo kết quả giám sát tác giả 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    …, ngày … tháng … năm ... 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC GIẢ 

Kính gửi: Chủ đầu tư 

1. Thông tin chung của dự án 

- Tên dự án 

- Tên hạng mục, công việc 

- Tên chủ đầu tư 

- Địa điểm triển khai 

- Tên nhà thầu triển khai 

- Tên tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết 

- Tên đơn vị giám sát công tác triển khai (trường hợp thuê giám sát) 

2. Nội dung giám sát 

- Kết quả thực hiện các nội dung đã giải thích, làm rõ tài liệu thiết kế chi tiết. 

- Kết quả thực hiện phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết, xử lý các vấn đề 

vướng mắc, bất hợp lý, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai. 

- Các nội dung đã điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai. 

- Kết quả phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời 

cho chủ đầu tư và các kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của 

nhà thầu triển khai sai thiết kế thiết kế được duyệt. 

- Kết quả thực hiện các nội dung khác do tổ chức, cá nhân giám sát tác giả 

thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai, giám sát triển 

khai (nếu có). 

3. Kết luận và kiến nghị 

4. Các tài liệu kèm theo  

- Các biên bản liên quan. 

   ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM SÁT TÁC GIẢ  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  
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Mẫu số 4. Biên bản hiện trường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            

                                                             ..., ngày…tháng…năm ...   

 

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG 

DỰ ÁN:.............................. 

   

I. Thành phần tham gia: 

1. Đại diện chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ:………………… 

2. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai: 

- Ông (Bà):……………………..   Chức vụ: ………………… 

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..   Chức vụ: ………………… 

4. Đại diện nhà thầu triển khai: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ………………… 

5. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ………………… 

 II. Thời gian, địa điểm, hạng mục triển khai: 

 (Ghi rõ thời gian, địa điểm, hạng mục triển khai) 

 III. Nội dung: 

 (Nội dung biên bản hiện trường theo các trường hợp phải lập biên bản hiện 

trường quy định tại Thông tư này) 

 IV. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên liên quan 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Các bên trực tiếp lập biên bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 

biên bản này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý  
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như nhau, … giữ … bản, …. Giữ … bản, …. Giữ … bản, …./. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT  

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có)  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 5. Biên bản kiểm tra  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

…, ngày … tháng … năm ... 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA <TÊN CỦA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA> 

 DỰ ÁN:..............................   

 

I. Đối tượng kiểm tra 

(Ghi rõ đối tượng kiểm tra: kiểm tra điều kiện triển khai; kiểm tra sự phù hợp 

năng lực của nhà thầu triển khai; kiểm tra thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị 

không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi, phần mềm thương 

mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm, phần mềm phổ biến và các sản phẩm, thiết bị khác,…) 

II. Thành phần tham gia: 

1. Đại diện chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ:………………… 

2. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai: 

- Ông (Bà):……………………..   Chức vụ: ………………… 

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có nội dung liên quan tới 

giám sát tác giả): 

- Ông (Bà):……………………..   Chức vụ: ………………… 

4. Đại diện nhà thầu triển khai: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ………………… 

5. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ………………… 

III. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

Bắt đầu:             …, ngày … tháng. … năm …         

Kết thúc:           …, ngày ... tháng … năm ... 

Tại: ………………… 

IV. Nội dung: 

(Nội dung biên bản theo các nội dung kiểm tra quy định tại Thông tư này). 
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V. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên: 

 ......................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Các bên trực tiếp tham gia lập biên bản chịu trách nhiệm về nội dung biên 

bản này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như 

nhau, … giữ … (…) bản, …. giữ … (một) bản,…./. 

 

ĐẠI DIỆN  

NHÀ THẦU  

TRIỂN KHAI 

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

ĐẠI DIỆN  

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

CÔNG TÁC  

TRIỂN KHAI 

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN  

CHỦ ĐẦU TƯ 

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC,  

CÁ NHÂN THIẾT KẾ 

CHI TIẾT (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

(nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 6. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                              

                                                        …, ngày … tháng… năm ... 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU <TÊN ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU>  

DỰ ÁN:...............................  

 

I. Đối tượng nghiệm thu 

(Ghi rõ đối tượng nghiệm thu như: lắp đặt, cài đặt; kiểm thử (đối với phần 

mềm nội bộ); vận hành thử hệ thống thông tin, thiết bị, phần mềm thương mại, 

phần mềm phổ biến, tạo lập CSDL, đào tạo, hỗ trợ, quản trị, vận hành,…) 

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:  

1. Đại diện chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ:………………… 

2. Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ:………………… 

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có yêu cầu của chủ đầu tư): 

- Ông (Bà):……………………..   Chức vụ: ………………. 

4. Đại diện nhà thầu triển khai: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………….. 

5. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………… 

6. Đại diện đơn vị kiểm thử (đối với phần mềm nội bộ): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………… 

7. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………… 

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 

Bắt đầu:             ..., ngày... tháng... năm ...         

Kết thúc:           ..., ngày... tháng ... năm ... 

Tại: ………………… 
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IV. Đánh giá các công việc đã thực hiện: 

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu và hồ sơ phục vụ nghiệm thu. 

2. Nghiệm thu về chất lượng. 

3. Nghiệm thu về khối lượng thực hiện. 

4. Nghiệm thu về tiến độ thực hiện. 

5. Các yêu cầu, ý kiến khác (nếu có). 

V. Kết luận: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện các khuyết điểm, tồn tại (nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 

nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp 

lý như nhau, … giữ … bản, …. giữ … bản, …. giữ … bản, …./. 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT  

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (nếu có) 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KIỂM THỬ  

(đối với phần mềm nội bộ) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH THỬ (nếu có) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 7. Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc 

của dự án  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                              

                                                              …, ngày… tháng… năm … 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO SẢN PHẨM HOẶC HẠNG MỤC 

CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN 

DỰ ÁN:..............................   

 

I. Đối tượng nghiệm thu:  

(Ghi rõ đối tượng nghiệm thu) 

II. Thành phần tham gia nghiệm thu: 

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ:………………… 

2. Đại diện theo pháp luật của đơn vị được giao quản lý, sử dụng (nếu có): 

- Ông (Bà):…………………….  Chức vụ:…………………  

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có): 

- Ông (Bà):…………………….  Chức vụ:……………… 

4. Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có): 

- Ông (Bà):…………………….  Chức vụ:………………… 

5. Đại diện theo pháp luật của nhà thầu triển khai: 

- Ông (Bà):…………………….  Chức vụ:………………… 

6. Đại diện đơn vị kiểm thử (đối với phần mềm nội bộ): 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………… 

7. Đại diện đơn vị vận hành thử: 

- Ông (Bà):……………………..  Chức vụ: ……………… 

8. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có): 

- Ông (Bà):…………………….  Chức vụ:…………………  

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 

Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm ..........         
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Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Tại: ………………… 

IV. Đánh giá công việc đã thực hiện: 

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu và hồ sơ nghiệm thu. 

2. Nghiệm thu về chất lượng (đối chiếu với thiết kế chi tiết, quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn sử dụng và yêu cầu của dự án). 

3. Nghiệm thu về khối lượng. 

4. Nghiệm thu về tiến độ. 

5. Các ý kiến khác (nếu có). 

V. Kết luận: 

- Chấp nhận nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án để 

đưa vào sử dụng. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm đã thực hiện và các yêu cầu khác 

(nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp 

lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

NHÀ THẦU TRIỂN KHAI 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ  

CHI TIẾT (nếu có)  

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ,  

SỬ DỤNG (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC 

TRIỂN KHAI (nếu có) 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ KIỂM THỬ  

(đối với phần mềm nội bộ) 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH THỬ (nếu có) 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN  

(nếu có) 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  

và đóng dấu) 
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Phụ lục III 

KIỂM THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ 

Quá trình kiểm thử phần mềm nội bộ bao gồm các bước chính như sau: 

a) Xác định nội dung và các tài liệu phục vụ kiểm thử; 

b) Lập kế hoạch kiểm thử; 

c) Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử; 

d) Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử; 

đ) Thực hiện kiểm thử; 

e) Lập báo cáo kết quả kiểm thử. 

2. Xác định các nội dung và các tài liệu phục vụ kiểm thử  

a) Đơn vị thực hiện:  

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan; 

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.  

b) Các nội dung kiểm thử: 

b1) Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT): Là loại kiểm thử chức năng 

được thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu 

tư/đơn vị thụ hưởng nhằm xác định toàn bộ chức năng phần mềm có đáp ứng yêu 

cầu tại thiết kế được phê duyệt hay không; 

b2) Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT): Là loại kiểm thử phi chức năng 

thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu tư/đơn vị 

thụ hưởng để kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm sự sẵn sàng hoạt động của phần 

mềm. Kiểm thử chấp nhận hoạt động bao gồm các loại: 

- Kiểm thử hiệu năng: Là quá trình kiểm tra, đánh giá tốc độ, độ ổn định, khả 

năng mở rộng và tiêu thụ tài nguyên của hệ thống dưới các điều kiện tải khác nhau 

nhằm bảo đảm phần mềm đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng theo thiết kế được 

phê duyệt. 

- Kiểm thử an ninh mạng: Là quá trình kiểm tra, đánh giá phần mềm nội bộ 

nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phát hiện, 
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ngăn chặn và xử lý các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơ khác đe 

dọa an ninh mạng nhằm bảo đảm phần mềm nội bộ đáp ứng các yêu cầu về an 

ninh mạng theo thiết kế được phê duyệt; 

- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống (nếu có): Là quá trình rà soát, kiểm 

tra các tài liệu về tính đầy đủ và chính xác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài 

liệu yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra 

sự đúng đắn của tài liệu vận hành hệ thống. Tài liệu vận hành hệ thống gồm có:  

+ Tài liệu hệ thống: Ghi nhận thông tin chi tiết về các thiết kế hệ thống, cách 

thức làm việc bên trong của hệ thống và các chức năng của nó (bao gồm cả về quy 

trình vận hành và khắc phục sự cố). 

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài 

đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống): Ghi nhận các thông tin được viết hay hiển 

thị trực quan về cách thức hệ thống làm việc cũng như cách sử dụng hệ thống đó; 

- Kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác như: Khả năng kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các hệ thống khác; khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác  

nhau (nếu cần thiết); 

c) Các tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận 

c1) Tài liệu mô tả/danh sách yêu cầu người sử dụng; 

c2) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm hướng dẫn người sử dụng là 

quản trị hệ thống; 

c3) Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc 

tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm; 

c4) Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, 

khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm; 

c5) Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của nhà thầu 

triển khai trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm; 

c6) Kết quả kiểm thử độc lập trước đó mới nhất (nếu có); 

c7) Thiết kế chi tiết được phê duyệt (nếu có)/thiết kế chi tiết (đối với trường 

hợp gói thầu EP). 

3. Lập kế hoạch kiểm thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan.  

a2) Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.  
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b) Các hoạt động chính: 

b1) Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng; 

b2) Nghiên cứu yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm; 

b3) Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu 

cầu kiểm thử; 

b4) Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình kiểm thử; 

b5) Xác định các điều kiện dừng kiểm thử; 

b6) Lập kế hoạch kiểm thử; 

b7) Chấp thuận kế hoạch kiểm thử của chủ đầu tư; 

c) Nội dung chính của kế hoạch kiểm thử:   

Kế hoạch kiểm thử phải được Chủ đầu tư tổ chức xây dựng độc lập với quá 

trình phát triển phần mềm của nhà thầu triển khai. Kế hoạch kiểm thử gồm các 

nội dung chính sau: Phạm vi kiểm thử; tiêu chí kiểm thử; phương pháp kiểm thử; 

môi trường và công cụ kiểm thử; kế hoạch thực hiện và tiến độ; bố trí, sắp xếp 

nhân sự; quản lý rủi ro. 

4. Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính 

b1) Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi kiểm thử, 

xác định các tính năng cần kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử; 

b2) Xây dựng các tình huống kiểm thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên 

tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả 

mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào; 

b3) Xây dựng các kịch bản kiểm thử tương ứng với các tình huống kiểm thử 

bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng; 

b4) Trong một số trường hợp, nếu có yêu cầu đánh giá sự phù hợp của phần 

mềm so với các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ 

thuật chuyên ngành thì bổ sung các hoạt động sau: 

- Chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thống nhất cung cấp yêu cầu đầu vào là các 

văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ 
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thuật chuyên ngành có liên quan cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử; 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử có trách nhiệm bổ sung hoạt động 

kiểm tra, đánh giá (còn được gọi là kiểm thử tĩnh) lại các tài liệu mô tả yêu cầu 

người sử dụng, các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm so với các 

quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật 

chuyên ngành mà chủ đầu tư cung cấp. 

5. Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;  

b) Các hoạt động chính 

b1) Thiết lập môi trường kiểm thử: Môi trường kiểm thử có thể được thiết 

lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc thiết lập trên môi trường 

tương đương (có thể giảm quy mô tài nguyên hạ tầng so với môi trường vận hành, 

tuy nhiên cần có cùng mô hình triển khai, cùng công nghệ nền tảng, hệ điều hành, 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các thành phần kỹ thuật chính đáp ứng được mục tiêu 

kiểm thử chức năng, tích hợp, an toàn và hiệu năng ở mức chấp nhận); 

b2) Cài đặt, cấu hình phần mềm cần kiểm thử; 

b3) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử; 

b4) Thiết lập công cụ hỗ trợ kiểm thử; 

b5) Kiểm tra, duy trì môi trường kiểm thử. 

6. Thực hiện kiểm thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính: 

b1) Thực thi toàn bộ các nội dung và kịch bản kiểm thử; 

b2) Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy 

ra trong quá trình kiểm thử; 

b3) So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi. 
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7. Lập báo cáo kết quả kiểm thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và 

các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối 

hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;  

b) Các hoạt động chính 

b1) Đơn vị thực hiện kiểm thử (chủ đầu tư nếu tự thực hiện hoặc đơn vị kiểm 

thử độc lập nếu thuê kiểm thử) lập báo cáo kết quả kiểm thử; 

b2) Chủ đầu tư có trách nhiệm: 

- Thông báo kết thúc kiểm thử và kết quả kiểm thử cho nhà thầu triển khai 

và các bên liên quan; 

- Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn 

thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi; 

- Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan; 

b3) Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển 

khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.  
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Phụ lục IV 

VẬN HÀNH THỬ  

ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI SỐ,  

DỰ ÁN MUA SẮM CHUYỂN ĐỔI SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI, PHẦN 

MỀM PHỔ BIẾN 

1. Quy trình vận hành thử 

Việc vận hành thử do nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư thực hiện 

bao gồm các bước chính sau đây: 

a) Xác định nội dung vận hành thử và các tài liệu phục vụ vận hành thử; 

b) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, các 

mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử; 

c) Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận 

hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của phần mềm cần vận hành thử; 

d) Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch 

bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế; 

đ) Lập báo cáo kết quả vận hành thử. 

2. Xác định nội dung vận hành thử và các tài liệu phục vụ vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các nội dung vận hành thử cơ bản: 

b1) Thực hiện vận hành thử phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến 

nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ, tính 

ổn định, khả năng tích hợp, liên thông, an ninh mạng và mức độ sẵn sàng đưa vào 

khai thác. Kết quả vận hành thử là căn cứ để nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử 

dụng chính thức. 

b2) Thực hiện vận hành thử thiết bị nhằm kiểm tra điều kiện lắp đặt, cấu hình 

kỹ thuật, khả năng hoạt động ổn định, khả năng tích hợp, liên thông, an ninh mạng 

và mức độ sẵn sàng đưa vào khai thác. Kết quả vận hành thử là căn cứ để nghiệm 

thu và đưa thiết bị vào sử dụng chính thức. 

c) Các tài liệu phục vụ vận hành thử: 

c1) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm hướng dẫn người sử dụng là 

quản trị; 
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c2) Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, 

khai thác hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác. 

3. Lập kế hoạch vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Phân tích, xác định các công việc để vận hành thử; 

b2) Phân tích, xác định các nguồn lực huy động để vận hành thử; 

b3) Xây dựng các biểu mẫu cần thiết trong quá trình vận hành thử; 

b4) Lập kế hoạch vận hành thử; 

b5) Kế hoạch vận hành thử được chủ đầu tư chấp thuận. 

4. Xây dựng kịch bản vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Nghiên cứu, phân tích các tài liệu đầu vào có liên quan để xác định phạm 

vi, tình huống, kịch bản vận hành thử; 

b2) Xây dựng, thiết kế tài liệu về các tình huống, kịch bản vận hành thử mức 

đơn động, mức hệ thống bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ 

thuật của các thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến bảo đảm đáp 

ứng theo thiết kế chi tiết được phê duyệt; 

b3) Trình chủ đầu tư chấp thuận kịch bản vận hành thử. 

5. Thiết lập môi trường vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Chuẩn bị môi trường vận hành thử và các yêu cầu của nhà thầu triển khai 

cần chủ đầu tư chuẩn bị để phục vụ vận hành thử. 

b2) Thiết lập nguồn điện và các điều kiện kỹ thuật khác liên quan; kiểm tra 

các biện pháp bảo đảm an toàn vận hành, phòng chống cháy, nổ trong quá trình 

vận hành thử. 
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6. Thực hiện vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử; 

b2) Thực hiện vận hành thử mức đơn động. Mức đơn động thiết bị là mức cơ 

bản nhất và thiết bị chỉ cần được cấp điện, cài đặt phần mềm điều khiển (nếu có); 

b3) Thực hiện vận hành thử mức hệ thống. Mức hệ thống chỉ được vận hành 

thử sau khi vận hành thử mức đơn động được đánh giá là đạt. Việc vận hành thử 

mức hệ thống được thực hiện sau khi thiết bị được cấu hình, thiết lập tham số hệ 

thống, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến và thiết bị đã kết nối, 

tích hợp với các thành phần hạ tầng kỹ thuật khác liên quan theo đúng thiết kế 

chi tiết, kịch bản vận hành thử đã được chủ đầu tư chấp thuận; 

b4) Dò quét, phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu của các thiết bị, phần mềm, 

hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các thành phần khác liên quan của sản 

phẩm dự án; 

b5) Kiểm tra, theo dõi, lập và ký xác nhận báo cáo kết quả vận hành thử; 

b6) Kiểm tra, theo dõi, lập và ký xác nhận biên bản xử lý sự cố, các nội dung 

thay đổi hoặc các vấn đề phát sinh khác tại hiện trường trong quá trình vận hành 

thử (nếu có); 

b7) Kiểm tra, theo dõi, ghi nhận các thay đổi so với thiết kế chi tiết đã được 

duyệt trong quá trình vận hành thử (nếu có); 

b8) Theo dõi, giám sát của đơn vị giám sát công tác triển khai trong quá trình 

nhà thầu triển khai thực hiện vận hành thử; 

b9) Trong trường hợp vận hành thử, nếu thiết bị, phần mềm thương mại, 

phần mềm phổ biến xảy ra hỏng hóc, lỗi thì các bên liên quan họp thống nhất để 

điều chỉnh kế hoạch vận hành thử hoặc ngừng vận hành thử (nếu cần thiết). 

7. Báo cáo kết quả vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Tổng hợp, lập báo cáo kết quả vận hành thử; 

b2) Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ hoàn thành; 

b3) Các kiến nghị, đề xuất với chủ đầu tư (nếu có). 
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II. VẬN HÀNH THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

1. Quy trình vận hành thử phần mềm nội bộ 

Quá trình vận hành thử phần mềm nội bộ do chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

bao gồm các bước chính như sau: 

a) Xác định nội dung vận hành thử và các tài liệu phục vụ vận hành thử; 

b) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, các 

mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử; 

c) Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận 

hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của phần mềm cần vận hành thử; 

d) Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch 

bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế; 

đ) Lập báo cáo kết quả vận hành thử. 

2. Xác định các nội dung và tài liệu phục vụ vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên 

có liên quan. 

b) Các nội dung vận hành thử cơ bản: 

Tùy theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện 

thực tế, chủ đầu tư có thể quyết định lựa chọn nội dung vận hành thử cho phù hợp. 

Một số nội dung cơ bản cần kiểm tra đối với phần mềm nội bộ trong quá trình vận 

hành thử: 

b1) Kiểm tra khả năng vận hành các chức năng/ luồng nghiệp vụ quan trọng 

của phần mềm; 

b2) Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu (tính đồng bộ, trùng/ thiếu/ sai lệch 

về dữ liệu); 

b3) Kiểm tra khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 

khác (nếu có); 

b4) Kiểm tra khả năng vận hành trên các môi trường khai thác phần mềm 

(các hệ điều hành khác nhau, các trình duyệt khác nhau, ...) 

b5) Kiểm tra các tính năng về kiểm soát truy cập, phân quyền theo vai trò; 

c) Các tài liệu phục vụ vận hành thử: 

c1) Tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng; 

c2) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm hướng dẫn người sử dụng là 

quản trị; 
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c3) Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu 

các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm; 

c4) Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai 

thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm; 

c5) Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử tại bước kiểm thử phần mềm của chủ đầu 

tư theo hướng dẫn tại Phụ lục III của Thông tư này; 

3. Lập kế hoạch vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính: 

b1) Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng; 

b2) Nghiên cứu yêu cầu chức năng của phần mềm; 

b3) Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian dành cho vận 

hành thử và tổng hợp yêu cầu vận hành thử; 

b4) Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình vận hành thử; 

b5) Xác định các điều kiện, trường hợp dừng vận hành thử; 

b6) Lập kế hoạch vận hành thử; 

b7) Chấp thuận kế hoạch vận hành thử của chủ đầu tư.  

4. Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính 

b1) Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi vận hành 

thử, xác định các tính năng cần vận hành thử; 

b2) Xây dựng các tình huống vận hành thử: Số ký hiệu của tình huống; đặt 

tên tình huống và xác định điều kiện; dữ liệu đầu vào; các bước thực hiện; kết quả 

mong đợi; kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào; 

b3) Xây dựng các kịch bản vận hành thử tương ứng với các tình huống vận 

hành thử, bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu về nội dung 

vận hành thử tại bước xác định nội dung vận hành thử. 

5. Thực hiện vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên 

có liên quan. 
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b) Các hoạt động chính: 

b1) Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử; 

b2) Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy 

ra trong quá trình vận hành thử; 

b3) So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi. 

6. Lập báo cáo kết quả vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên 

có liên quan. 

b) Các hoạt động chính 

b1) Chủ đầu tư lập báo cáo kết quả vận hành thử, kết thúc vận hành thử.  

b2) Chủ đầu tư có trách nhiệm: 

- Thông báo kết thúc vận hành thử và kết quả vận hành thử cho nhà thầu triển 

khai và các bên có liên quan; 

- Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn 

thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi; 

- Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan. 

b3) Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển 

khai các công việc theo kết quả vận hành thử được thông báo. 
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Phụ lục V 

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

STT TÊN HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

1 

Chủ trương đầu tư (Hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, 

phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư,…) 

2 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập dự án. 

Các hồ sơ lựa chọn nhà thầu tương ứng  

3 
Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu 

trúng thầu 

4 Tài liệu nhiệm vụ khảo sát (nếu thực hiện khảo sát) 

5 

Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết, ý kiến tham gia 

của các cơ quan có liên quan trong việc lập thiết kế cơ sở hoặc thiết kế 

chi tiết 

6 

Các văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm 

định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi 

hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

7 
Quyết định đầu tư dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật;  

8 
Hồ sơ điều chỉnh dự án (nếu điều chỉnh dự án), điều chỉnh chủ trương 

(nếu điều chỉnh chủ trương); các quyết định điều chỉnh. 

9 Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

II HỒ SƠ THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN 

1 Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát bổ sung (nếu thực hiện khảo sát bổ sung) 

2 
Văn bản thỏa thuận, cho phép sử dụng tần số, tài nguyên số quốc gia 

(nếu có) 

3 

Hồ sơ lập thiết kế chi tiết, dự toán (đối với dự án không có hạng mục 

phần mềm nội bộ); Hồ sơ lập thiết kế chi tiết (đối với dự án có hạng 

mục phần mềm nội bộ) 

4 

Báo cáo thẩm tra thiết kế chi tiết, dự toán (nếu có) (đối với dự án không 

có hạng mục phần mềm nội bộ); Báo cáo thẩm tra thiết kế chi tiết (nếu 

có, đối với dự án có hạng mục phần mềm nội bộ) 

5 
Văn bản thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán (đối với dự án không có 

hạng mục phần mềm nội bộ) 

6 Quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán (đối với dự án không 
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có hạng mục phần mềm nội bộ) 

7 

Các văn bản liên quan đến điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự 

toán, (văn bản đề nghị điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự toán; 

nội dung điều chỉnh thiết kế chi tiết, nội dung dự toán điều chỉnh được 

chủ đầu tư phê duyệt,…) 

8 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự toán 

(nếu có) 

9 
Hồ sơ đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư 

vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán; lựa chọn nhà thầu triển khai (EP) 

10 
Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu 

trúng thầu 

11 Biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ thiết kế chi tiết 

12 
Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình khảo sát bổ sung (nếu 

có), thiết kế chi tiết dự án 

III 
HỒ SƠ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI - GIÁM SÁT CÔNG TÁC 

TRIỂN KHAI - NGHIỆM THU 

1 
Các thay đổi thiết kế trong quá trình triển khai và các văn bản thẩm 

định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

2 

Hồ sơ đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu 

cung cấp vật tư, thiết bị, nhà thầu triển khai, giám sát công tác triển 

khai (nếu có),… 

3 
Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu 

trúng thầu 

4 

Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, 

kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ số lắp đặt trong 

dự án,… 

5 
Kết quả kiểm thử, kết quả vận hành thử và các kiến nghị trong quá trình 

kiểm thử, vận hành thử 

6 Nhật ký công tác triển khai  

7 

Các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, biên bản nghiệm 

thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc hoàn thành của dự án 

và các thành phần tài liệu liên quan 

8 Các bản vẽ chi tiết (nếu có) 

9 Quy trình bảo trì sản phẩm của dự án (nếu có) 

10 

Hồ sơ xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ gồm: 

a) Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình phát triển hoặc nâng 

cấp, chỉnh sửa phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết; 

b) Bộ chương trình cài đặt phần mềm; 
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c) Mã nguồn của chương trình (nếu có); 

d) Các tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu 

phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình 

bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu 

có); tài liệu quy trình, điều kiện (nếu có), nội dung công việc bảo trì; 

đ) Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết 

nối, chia sẻ dữ liệu). 

11 

Hồ sơ thuê dịch vụ công nghệ số: 

a) Hồ sơ giám sát chất lượng dịch vụ; 

b) Hồ sơ nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ; 

c) Hồ sơ bàn giao toàn bộ thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình 

thuê dịch vụ công nghệ số. 
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Phụ lục VI  

CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG 

CỦA DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ) 

 

STT Tiêu chí Yêu cầu chất lượng cụ thể  

1 Các tiêu chí về chức năng 

nghiệp vụ 

 

1.1 Tính đầy đủ của chức năng 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về số lượng chức năng nghiệp 

vụ bắt buộc đáp ứng, mong muốn đáp 

ứng 

1.2 Tính chính xác của các chức 

năng nghiệp vụ 

Yêu cầu về số lượng chức năng của 

nghiệp vụ cho kết quả chính xác 

1.3 Tính phù hợp của chức năng với 

nghiệp vụ 

Yêu cầu về số lượng chức năng bắt 

buộc phù hợp với nghiệp vụ thực tế 

2 Các tiêu chí về hiệu năng  

vận hành 

  

2.1 Hiệu năng đáp ứng của dịch vụ  Yêu cầu về hiệu năng đáp ứng của dịch 

vụ (mức chịu tải, số người truy cập 

đồng thời, số người sử dụng đồng thời, 

…) 

2.2 Khả năng mở rộng của dịch vụ  Yêu cầu về khả năng mở rộng của dịch 

vụ (số giao dịch có thể xử lý tại một thời 

điểm; số lượng dữ liệu có thể lưu trữ; 

số lượng người sử dụng đồng thời, …) 

3 Các tiêu chí về an ninh mạng, 

an ninh dữ liệu 

  

3.1 Bảo mật thông tin Yêu cầu về các loại lỗ hổng bảo mật 

thông tin mà hệ thống phục vụ cung cấp 

dịch vụ không được vi phạm 

    Yêu cầu về mức độ nghiêm trọng của 

các lỗ hổng bảo mật thông tin mà hệ 

thống phục vụ cung cấp dịch vụ không 

được vi phạm 

    Yêu cầu về tính toàn vẹn của dữ liệu  

    Yêu cầu về cách thức hệ thống ngăn 

chặn các truy cập trái phép hoặc sửa đổi 

dữ liệu dù vô tình hay cố ý 
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3.2 Khả năng truy xuất nguồn gốc Yêu cầu về khả năng lưu vết và tra cứu 

các hành động của người sử dụng 

3.3 Cam kết về bảo mật thông tin Yêu cầu, cam kết về bảo mật thông tin 

3.4 Bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ  

Yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin (hệ thống phục vụ cung cấp 

dịch vụ) theo cấp độ 

3.5 Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, yêu cầu an ninh mạng 

theo quy định 

Yêu cầu về sự phù hợp của thiết bị, của 

dịch vụ với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

yêu cầu về an ninh mạng theo quy định  

3.6 Tín nhiệm mạng Yêu cầu về tiêu chí tín nhiệm mạng  

3.7 Bảo đảm chất lượng dữ liệu, bảo 

vệ dữ liệu 

Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về bảo đảm chất lượng dữ liệu 

  Yêu cầu về truy cập, truy xuất, mã hóa, 

giải mã dữ liệu 

  Yêu cầu về quy trình bảo đảm chất 

lượng dữ liệu 

  Yêu cầu về các biện pháp, giải pháp kỹ 

thuật bảo vệ dữ liệu 

4 Các tiêu chí phi chức năng 

khác 

  

4.1 Tuân thủ các yêu cầu chung về 

kỹ thuật 

  

4.1.1 Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ứng dụng công nghệ thông 

tin, công nghệ số trong cơ quan 

nhà nước 

Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy chuẩn hiện hành về ứng dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số trong 

cơ quan nhà nước 

4.1.2 Nền tảng công nghệ Yêu cầu về hệ thống phục vụ cung cấp 

dịch vụ cần bảo đảm sự tương thích về 

nền tảng công nghệ, phù hợp với hiện 

trạng chuyển đổi số của chủ đầu tư/chủ 

trì thuê dịch vụ 

4.2 Khả năng sử dụng   

4.2.1 Khả năng sử dụng Yêu cầu về khả năng truy xuất dữ liệu 

sinh ra trong quá trình sử dụng, khai 

thác dịch vụ 

    Yêu cầu về định dạng dữ liệu được truy 

xuất 

4.2.2 Khả năng ngăn chặn lỗi cơ bản 

từ người sử dụng 

Yêu cầu về lỗi mà người sử dụng có thể gặp 

phải cần được ngăn chặn hoặc cảnh báo 
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4.2.3 Khả năng truy cập, sử dụng hệ 

thống đa dạng 

Yêu cầu về các hình thức, tiện ích, công 

cụ, ứng dụng mà dịch vụ cung cấp để 

hỗ trợ người sử dụng truy cập và sử 

dụng 

Yêu cầu hỗ trợ người sử dụng bị khuyết 

tật (người sử dụng không có khả năng 

sử dụng chuột, bàn phím, không có khả 

năng nhìn thấy màn hình, ...) 

4.2.4 Tính dễ học, dễ sử dụng Yêu cầu về mức độ dễ học, dễ sử dụng 

các chức năng nghiệp vụ 

    Yêu cầu về sự đầy đủ của hướng dẫn sử 

dụng 

    Yêu cầu về cách thức cung cấp hướng 

dẫn sử dụng 

4.3 Tính tin cậy   

4.3.1 Tính liên tục, sẵn sàng Yêu cầu về số lần gián đoạn của dịch vụ 

có thể chấp nhận 

    Yêu cầu về thời gian tối thiểu giữa các 

lần xảy ra sự cố làm gián đoạn việc 

cung cấp dịch vụ, được xác định là 

khoảng thời gian chấp nhận được để 

bảo đảm tính liên tục của dịch vụ 

4.3.2 Khả năng phục hồi sau sự cố Yêu cầu về thời gian để khôi phục dịch 

vụ sau sự cố 

    Yêu cầu về tỷ lệ phần trăm dịch vụ 

được phục hồi sau sự cố (mức độ triệt 

để của việc phục hồi) 

    Yêu cầu về thành phần, dữ liệu mà hệ 

thống có thể được phục hồi sau sự cố 

  Yêu cầu về thời gian cam kết khắc phục 

sự cố và khôi phục dữ liệu 

4.4 Khả năng bảo trì   

4.4.1 Khả năng phân tích sự cố Yêu cầu về thời gian nhà cung cấp dịch 

vụ xác định nguyên nhân và đưa ra 

hướng dẫn khắc phục 

4.4.2 Khả năng thay thế linh hoạt Yêu cầu về các thành phần của hệ thống 

phục vụ cung cấp dịch vụ có thể thay thế 

mà không ảnh hưởng đến hoạt động và 

chất lượng dịch vụ 
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4.4.3 Khả năng dự báo sự cố  Yêu cầu về các phương thức kiểm tra, 

giám sát tình trạng vận hành của hệ 

thống 

4.5 Khả năng điều chỉnh   

4.5.1 Khả năng tùy biến toàn bộ hoặc 

một số thành phần dịch vụ 

Yêu cầu về số chức năng, thành phần 

của hệ thống có khả năng điều chỉnh 

được để phù hợp với nhu cầu của người 

sử dụng 

4.6 Khả năng tích hợp, kết nối, chia 

sẻ dữ liệu 

  

4.6.1 Phương án kết nối, chia sẻ  

dữ liệu 

Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm 

hệ thống đáp ứng phương án kết nối, 

chia sẻ dữ liệu phù hợp với hiện trạng 

ứng dụng chuyển đổi số của chủ đầu 

tư/chủ trì thuê dịch vụ, tuân thủ tài liệu 

xây dựng hệ thống, theo đúng các tiêu 

chuẩn, phương án đã nêu trong kế 

hoạch thuê được duyệt và các quy định 

hiện hành 

4.6.2 Khả năng tích hợp, kết nối với 

các hệ thống giám sát, các hệ 

thống của bên thứ ba để phục vụ 

nhu cầu quản lý, theo dõi, giám 

sát của chủ trì thuê dịch vụ 

Yêu cầu về tích hợp với một số hệ thống 

cụ thể của bên thứ ba phục vụ nhu cầu 

quản lý, theo dõi, giám sát 

4.7 Mức độ sử dụng, khai thác của 

dịch vụ trong kỳ đánh giá 

Các thỏa thuận về các biện pháp bảo 

đảm hiệu quả sử dụng, khai thác của 

dịch vụ 

5 Các tiêu chí về sự hài lòng của 

người sử dụng 

  

5.1 Tính kịp thời Yêu cầu về thời gian nhà cung cấp dịch 

vụ hoàn tất việc cung cấp dịch vụ tới 

người sử dụng so với thời hạn quy định 

5.2 Phản hồi của người sử dụng Yêu cầu về phương thức  

ghi nhận ý kiến và nội dung ý kiến của 

người sử dụng 

5.3 Khả năng hỗ trợ người sử dụng Yêu cầu về khả năng của nhà cung cấp 

trong công tác hỗ trợ 

5.4 Thái độ phục vụ Yêu cầu về thái độ phục vụ của nhà 

cung cấp 
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6 Các tiêu chí về quản lý  

dịch vụ 

  

6.1 Tuân thủ quy trình Yêu cầu về việc ban hành và tuân thủ 

các quy trình quản lý dịch vụ 

6.2 Môi trường làm việc Yêu cầu về môi trường làm việc của 

nhà cung cấp dịch vụ 

    Yêu cầu đối với bộ phận chuyên trách 

của nhà cung cấp dịch vụ cho việc quản 

lý và cung cấp dịch vụ 

6.3 Báo cáo dịch vụ Yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo 

dịch vụ 

6.4 Quản lý tính sẵn sàng và tính 

liên tục của dịch vụ 

Yêu cầu về hồ sơ hoặc hệ thống quản lý 

tính sẵn sàng, liên tục của dịch vụ 

6.5 Quản lý thay đổi Yêu cầu về hồ sơ quản lý thay đổi của 

dịch vụ 

6.6 Quản lý và triển khai phiên bản Yêu cầu về hồ sơ quản lý và triển khai 

phiên bản của dịch vụ 

7 Các tiêu chí về xử lý, khắc phục 

sự cố 

 

7.1 Khả năng khôi phục hệ thống, 

dịch vụ 

Yêu cầu về khả năng khôi phục hệ 

thống, dịch vụ sau khi gặp sự cố (thời 

gian khôi phục, hiệu năng của các thành 

phần trong hệ thống, dịch vụ sau khi 

khôi phục...) 

7.2 Khả năng khôi phục dữ liệu Yêu cầu về khả năng khôi phục dữ liệu 

sau khi gặp sự cố (đánh giá mức độ thiệt 

hại về dữ liệu, khả năng khôi phục dữ 

liệu đã bị xóa  hoặc thay đổi...) 
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Phụ lục VII 

VẬN HÀNH THỬ  

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Quy trình vận hành thử dịch vụ công nghệ số 

Quá trình vận hành thử dịch vụ công nghệ số do chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê 

dịch vụ tổ chức thực hiện bao gồm các bước chính như sau: 

a) Xác định các nội dung và tài liệu phục vụ vận hành thử; 

b) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, các 

mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử; 

c) Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận 

hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của dịch vụ cần vận hành thử; 

d) Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch 

bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế; 

đ) Lập báo cáo kết quả vận hành thử. 

2. Xác định các nội dung và tài liệu vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện: 

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ phối hợp 

với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị vận hành thử độc lập: Đơn vị vận hành thử độc 

lập phối hợp với chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ, nhà thầu cung cấp dịch vụ 

và các bên có liên quan.  

b) Các nội dung vận hành thử dịch vụ công nghệ số theo các tiêu chí cơ bản sau: 

STT 

Tiêu chí 

(theo tiêu chí yêu cầu về 

chất lượng của dịch vụ  

được phê duyệt) 

Nội dung vận hành thử 

(Cách kiểm tra, đánh giá) 

1 Các tiêu chí về chức năng 

nghiệp vụ 

 

1.1 Tính đầy đủ của chức năng 

nghiệp vụ 

Kiểm tra danh sách chức năng đáp ứng; đối 

chiếu danh mục chức năng theo yêu cầu; 

kết quả thực hiện; danh sách chức năng 

còn thiếu (nếu có). 
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1.2 Tính chính xác của các 

chức năng nghiệp vụ 

Thực hiện các chức năng nghiệp vụ theo 

yêu cầu; kiểm tra tính chính xác của dữ 

liệu đầu vào, đầu ra; kết quả thực hiện, 

danh sách lỗi (nếu có). 

1.3 Tính phù hợp chức năng 

với nghiệp vụ 

Kiểm tra quy trình nghiệp vụ; rà soát bước 

xử lý có khớp thực tiễn; yêu cầu hiệu chỉnh 

(nếu có). 

2 Các tiêu chí về hiệu năng 

vận hành 

 

2.1 Hiệu năng đáp ứng của 

dịch vụ 

Thực hiện kiểm tra đẩy tải theo mức người 

dùng, giao dịch và dữ liệu theo yêu cầu; đo 

thời gian đáp ứng, thông lượng, tỷ lệ lỗi và 

mức sử dụng tài nguyên tại các mức tải. 

Đánh giá mức độ đáp ứng của hiệu năng so 

với yêu cầu. 

2.2 Khả năng mở rộng của 

dịch vụ 

Thực hiện kiểm tra đẩy tải tăng dần theo 

số người dùng, giao dịch, dữ liệu và/hoặc 

tài nguyên theo phương án mở rộng. Đánh 

giá khả năng mở rộng dịch vụ. 

3 Các tiêu chí về an ninh 

mạng, an ninh dữ liệu 

 

3.1 Bảo mật thông tin  

3.1a Bảo mật thông tin (loại lỗ 

hổng không được vi phạm) 

Rà quét lỗ hổng bảo mật; kết quả khắc 

phục. 

3.1b Bảo mật thông tin (mức độ 

nghiêm trọng không được 

vi phạm) 

Phân loại lỗ hổng; xác nhận các lỗ hổng 

chấp nhận được (nếu có). 

3.1c Tính toàn vẹn của dữ liệu Kiểm tra ràng buộc dữ liệu, đối soát dữ 

liệu. 

3.1d Ngăn chặn truy cập trái 

phép nhằm can thiệp, thay 

đổi, đánh cắp dữ liệu 

Kiểm tra khả năng truy cập trái phép, theo 

dõi nhật ký (log) rà quét, cảnh báo, đề xuất 

phương án khắc phục (nếu có). 

3.2 Khả năng truy xuất nguồn 

gốc (lưu vết) 

Kiểm tra theo dõi lưu vết (log). 

3.3 Cam kết bảo mật thông tin Kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo mật 

thông tin. 

3.4 Bảo đảm an ninh mạng 

theo cấp độ 

Rà soát và kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định về an ninh mạng theo cấp độ. 

3.5 Phù hợp quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về an ninh mạng 

Rà soát việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn 

về an ninh mạng. 

3.6 Tín nhiệm mạng Kiểm tra xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ 
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hoặc yêu cầu giao dịch điện tử. 

3.7 Bảo đảm chất lượng dữ 

liệu, bảo vệ dữ liệu 

 

3.7a Bảo đảm chất lượng dữ 

liệu theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về chất lượng dữ 

liệu 

Kiểm tra quyền truy xuất dữ liệu và cơ chế 

mã hóa khi lưu, truyền, giải mã (nếu có). 

3.7b Truy cập, truy xuất, mã 

hóa, giải mã dữ liệu 

Kết quả kiểm tra; chứng cứ cấu hình, log; 

biên bản xác nhận. 

3.7c Quy trình bảo đảm chất 

lượng dữ liệu 

Rà soát quy trình bảo đảm chất lượng dữ 

liệu theo yêu cầu. 

3.7d Biện pháp, giải pháp kỹ 

thuật bảo vệ dữ liệu 

Kiểm tra sao lưu, khôi phục, phân vùng dữ 

liệu, phân quyền và giải pháp phòng ngừa 

rò rỉ dữ liệu (nếu có). 

4 Các tiêu chí phi chức 

năng khác 

 

4.1 Tuân thủ các yêu cầu 

chung về kỹ thuật 

 

4.1.1 Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ 

thuật ứng dụng công nghệ 

số trong cơ quan nhà nước 

Rà soát việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng. 

4.1.2 Nền tảng công nghệ Kiểm tra tương thích với hệ điều hành, cơ 

sở dữ liệu, phần mềm trung gian, trình 

duyệt, thiết bị và môi trường công nghệ số 

hiện có. 

4.2 Khả năng sử dụng  

4.2.1 Khả năng sử dụng  

4.2.1a Khả năng truy xuất dữ liệu 

phát sinh 

Kiểm tra khả năng truy xuất dữ liệu, phạm 

vi dữ liệu được phép khai thác theo vai trò. 

4.2.1b Định dạng dữ liệu được 

truy xuất 

Kiểm tra cấu trúc, trường dữ liệu theo các 

định dạng được cho phép truy xuất. 

4.2.2 Ngăn chặn lỗi cơ bản từ 

người sử dụng 

Kiểm tra các cảnh báo của hệ thống với các 

trường hợp nhập sai, nhập thiếu dữ liệu. 

4.2.3 Khả năng truy cập, sử 

dụng hệ thống đa dạng 

 

4.2.3a Truy cập, sử dụng đa dạng Kiểm tra  khả năng truy cập trên các trình 

duyệt và thiết bị trong phạm vi cung cấp 

dịch vụ. 

4.2.3b Hỗ trợ người dùng khuyết Kiểm tra các yêu cầu hỗ trợ tiếp cận đối 
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tật với người dùng khuyết tật (nếu có). 

4.2.4 Tính dễ học, dễ sử dụng  

4.2.4a Dễ học, dễ sử dụng Rà soát tính năng sử dụng thuận tiện. 

4.2.4b Đầy đủ hướng dẫn sử dụng Rà soát sự đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử 

dụng. 

4.2.4c Cách thức cung cấp hướng 

dẫn 

Kiểm tra cách thức cung cấp tài liệu hướng 

dẫn. 

4.3 Tính tin cậy  

4.3.1 Tính liên tục, sẵn sàng  

4.3.1a Liên tục, sẵn sàng (số lần 

gián đoạn chấp nhận) 

Theo dõi, ghi nhận thời gian và số lần gián 

đoạn. 

4.3.1b Liên tục, sẵn sàng (khoảng 

cách giữa các lần sự cố) 

Theo dõi, ghi nhận khoảng thời gian giữa 

các lần gián đoạn. 

4.3.2 Khả năng phục hồi sau 

sự cố 

 

4.3.2a Phục hồi sau sự cố (thời 

gian khôi phục) 

Theo dõi thời gian phục hồi sau sự cố. 

4.3.2b Phục hồi sau sự cố (tỷ lệ 

phục hồi) 

Xác định tỷ lệ phục hồi sau sự cố. 

4.3.2c Phục hồi sau sự cố (thành 

phần dữ liệu phục hồi) 

Xác định các thành phần dữ liệu phục hồi 

sau sự cố. 

4.4 Khả năng bảo trì  

4.4.1 Bảo trì (phân tích sự cố) Đánh giá thời gian xác định nguyên nhân 

và hướng dẫn khắc phục của nhà cung cấp. 

4.4.2 Bảo trì (thay thế linh hoạt) Đánh giá khả năng thay thế. 

4.4.3 Bảo trì (dự báo sự cố/giám 

sát) 

Kiểm tra hệ thống giám sát, cảnh báo đối 

với tài nguyên, dịch vụ trọng yếu. 

4.5 Khả năng điều chỉnh  

4.5.1 Điều chỉnh/tùy biến Kiểm tra khả năng điều chỉnh cấu hình, 

biểu mẫu hoặc quy trình nghiệp vụ. 

4.6 Khả năng tích hợp, kết 

nối 

 

4.6.1 Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

(phương án) 

Kiểm tra khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, 

đề xuất phương án (nếu có). 

4.6.2 Tích hợp hệ thống giám 

sát hoặc hệ thống của bên 

thứ ba 

Đánh giá khả năng tích hợp với hệ thống 

giám sát và hệ thống của bên thứ ba (nếu 

có). 

4.7 Mức độ khai thác, sử 

dụng trong kỳ 
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4.7 Mức độ khai thác, sử dụng 

trong kỳ 

Báo cáo thống kê số lượt truy cập, sử dụng. 

5 Các tiêu chí về sự hài 

lòng của người sử dụng 

 

5.1 Tính kịp thời Đánh giá thời gian phản hồi của dịch vụ 

đối với các yêu cầu của người sử dụng. 

5.2 Phản hồi người sử dụng Kiểm tra các kênh tiếp nhận phản hồi; tổng 

hợp, phân loại và theo dõi xử lý. 

5.3 Khả năng hỗ trợ người sử 

dụng 

Đánh giá thời gian phản hồi, tỷ lệ xử lý và 

chất lượng hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ. 

5.4 Thái độ phục vụ Khảo sát hoặc ghi nhận phản ánh về thái 

độ phục vụ của nhà cung cấp dịch vụ. 

6 Các tiêu chí về quản lý 

dịch vụ 

 

6.1 Tuân thủ quy trình Kiểm tra việc ban hành và áp dụng các quy 

trình vận hành, sự cố, hỗ trợ, sao lưu, an 

ninh mạng và quy trình cần thiết khác (nếu 

có). 

6.2 Môi trường làm việc  

6.2a Môi trường làm việc của 

nhà cung cấp 

Kiểm tra cơ chế trực vận hành, đầu mối 

liên hệ, thời gian hỗ trợ và cơ chế xử lý các 

vấn đề phát sinh. 

6.2b Bộ phận chuyên trách của 

nhà cung cấp 

Kiểm tra bộ phận chuyên trách của nhà 

cung cấp. 

6.3 Báo cáo dịch vụ Kiểm tra chế độ, biểu mẫu và nội dung báo 

cáo định kỳ, đột xuất trong thời gian vận 

hành. 

6.4 Quản lý sẵn sàng và liên 

tục 

Kiểm tra tính sẵn sàng và liên tục của bộ 

phận hỗ trợ. 

6.5 Quản lý thay đổi Kiểm tra ghi nhận phiên bản thay đổi (nếu có). 

6.6 Quản lý và triển khai phiên 

bản 

Kiểm tra nhận diện phiên bản, ghi chú phát 

hành và khả năng khôi phục phiên bản 

trước. 

c) Các tài liệu phục vụ vận hành thử: 

c1) Yêu cầu chất lượng dịch vụ; yêu cầu, điều kiện về kết nối, liên thông, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu 

liên quan; 

c2) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng dịch vụ; 
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c3) Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ số. 

3. Lập kế hoạch vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ phối hợp 

với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan; 

a2) Trường hợp thuê đơn vị vận hành thử độc lập: Đơn vị vận hành thử độc 

lập phối hợp với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính: 

b1) Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng; 

b2) Nghiên cứu các yêu cầu về chất lượng của dịch vụ; yêu cầu, điều kiện về 

kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu liên quan; 

b3) Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu 

cầu vận hành thử; 

b4) Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình vận hành thử; 

b5) Xác định các điều kiện, trường hợp dừng vận hành thử; 

b6) Lập kế hoạch vận hành thử; 

b7) Chấp thuận kế hoạch vận hành thử của chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê  

dịch vụ. 

4. Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ phối hợp 

với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan. 

a2) Trường hợp thuê đơn vị vận hành thử độc lập: Đơn vị vận hành thử độc 

lập phối hợp với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính: 

b1) Nghiên cứu, phân tích các tài liệu đầu vào có liên quan để xác định phạm 

vi, tình huống, kịch bản vận hành thử; 

b2) Xây dựng các tình huống vận hành thử: Số ký hiệu của tình huống; đặt 

tên tình huống và xác định điều kiện; dữ liệu đầu vào; các bước thực hiện; kết quả 

mong đợi; kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào; 

b3) Xây dựng các kịch bản vận hành thử tương ứng với các tình huống vận 

hành thử, bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu tại bước xác 

định nội dung vận hành thử. 
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5. Thực hiện vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ phối hợp 

với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan. 

a2) Trường hợp thuê đơn vị vận hành thử độc lập: Đơn vị vận hành thử độc 

lập phối hợp với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính: 

b1) Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử; 

b2) Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi dịch vụ xảy ra 

trong quá trình vận hành thử; 

b3) So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi. 

6. Lập báo cáo kết quả vận hành thử 

a) Đơn vị thực hiện:  

a1) Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ phối hợp 

với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan. 

a2) Trường hợp thuê đơn vị vận hành thử độc lập: Đơn vị vận hành thử độc 

lập phối hợp với nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan.  

b) Các hoạt động chính 

b1) Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ (trường hợp tự thực hiện), đơn vị 

vận hành thử độc lập (trường hợp thuê) lập báo cáo kết quả vận hành thử. 

b2) Chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ có trách nhiệm: 

- Thông báo kết thúc vận hành thử và kết quả vận hành thử cho nhà thầu 

cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan; 

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp dịch vụ tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung 

và hoàn thiện dịch vụ trong trường hợp dịch vụ xảy ra lỗi; 

- Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu, cung cấp dịch vụ để sử dụng với 

các bên liên quan. 

b3) Nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận 

và triển khai các công việc theo kết quả vận hành thử được thông báo. 
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Phụ lục VIII  

CÁC BIỂU MẪU CỦA HOẠT ĐỘNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

Mẫu số 1 Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ số để đưa vào  

sử dụng 

Mẫu số 2 Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số 

Mẫu số 3 Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số 

Mẫu số 4 Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình 

cung cấp dịch vụ công nghệ số 

Mẫu số 5 Biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số 

Trong quá trình thực hiện thuê dịch vụ công nghệ số, các tài liệu này và tài 

liệu khác có liên quan được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, sử dụng chữ ký 

số hoặc chữ ký điện tử theo quy định.  
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Mẫu số 1. Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ số để đưa vào  

sử dụng 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                           ..., ngày …… tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ  

SỐ ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG  

TÊN DỊCH VỤ:........ 

I. Đối tượng nghiệm thu: 

Tên dịch vụ công nghệ số: Nêu rõ tên dịch vụ công nghệ số được nghiệm thu, 

bàn giao. 

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:  

1. Đại diện theo pháp luật của chủ trì thuê dịch vụ:  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

2. Đại diện theo pháp luật nhà cung cấp dịch vụ:  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị vận hành thử (nếu thuê đơn vị vận hành 

thử, trường hợp chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ tự thực hiện vận hành thử thì 

không ghi mục này):  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát (nếu có):  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

5. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác liên quan (nếu có):  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

III. Thời gian nghiệm thu:  

Bắt đầu: ...... giờ ...... ngày .......... tháng ......... năm..........         
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Kết thúc: ....... giờ ...... ngày .......... tháng ......... năm.......... 

Tại: ............... 

IV. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ đã thực hiện: 

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, đánh giá: 

2. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ công nghệ số: 

- Về chuẩn bị dịch vụ; 

- Về vận hành thử; 

- Về đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc hướng dẫn sử dụng; 

- Về các sản phẩm bàn giao có liên quan đến dịch vụ (nếu có); 

- Về các nội dung khác liên quan (nếu có). 

3. Các ý kiến khác (nếu có). 

V. Kết luận: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu dịch vụ công nghệ số để đưa 

vào sử dụng. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện dịch vụ và các yêu cầu khác (nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp 

lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, ….../. 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ   

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ 

DỊCH VỤ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA ĐƠN VỊ VẬN HÀNH THỬ  

(nếu có) 

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

ĐƠN VỊ KHÁC LIÊN QUAN (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 2. Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                          ..., ngày …… tháng … năm … 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

Nhà cung cấp dịch vụ lập báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ và chủ đầu tư/chủ 

trì thuê dịch vụ xác nhận với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Các thông tin chung 

1. Tên dịch vụ công nghệ số: 

2. Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ ngày … đến ngày … 

3. Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ:  

4. Nhà cung cấp dịch vụ: 

5. Địa điểm cung cấp dịch vụ: 

6. Đối tượng sử dụng dịch vụ: 

7. Đơn vị giám sát (nếu có): 

II. Kết quả cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí đã xác định 

1. Hạng mục <ghi tên hạng mục> 

TT Nội dung yêu 

cầu/tiêu chí  

Kết quả cung cấp dịch vụ 

(Nhà cung cấp dịch vụ phản ánh việc  

đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu chất lượng) 

Ý kiến của chủ đầu tư/ 

chủ trì thuê dịch vụ 

(nếu có) 

1.     

2.     

2. Hạng mục <ghi tên hạng mục> 

ĐẠI DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN 

CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ 

DỊCH VỤ  

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  

ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (NẾU CÓ) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  



 CÔNG BÁO/Số 424/Ngày 21-07-2026 72 
 

 
Mẫu số 3. Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                          ..., ngày …… tháng … năm 20… 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc Chủ trì thuê dịch vụ (đối với 

kế hoạch thuê dịch vụ) hoặc đơn vị giám sát (nếu thuê giám sát) lập báo cáo kết 

quả giám sát chất lượng dịch vụ với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Các thông tin chung 

1. Tên dịch vụ công nghệ số: 

2. Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ ngày … đến ngày … 

3. Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ:  

4. Nhà cung cấp dịch vụ: 

5. Địa điểm cung cấp dịch vụ: 

6. Đối tượng sử dụng dịch vụ: 

7. Đơn vị giám sát (nếu có): 

II. Kết quả giám sát, kiểm soát, theo dõi cung cấp dịch vụ theo các tiêu 

chí đã xác định 

2. Hạng mục <ghi tên hạng mục> 

TT Nội dung yêu 

cầu/tiêu chí 

Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ  

(Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ (trường hợp tự thực hiện), đơn vị 

giám sát (trường hợp thuê giám sát) nêu các nội dung giám sát, 

kiểm soát, theo dõi chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí, yêu cầu 

chất lượng) 

1   

2   

…   
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2. Hạng mục <ghi tên hạng mục> 

      

ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ  

GIÁM SÁT (NẾU CÓ) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ 

THUÊ DỊCH VỤ 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 4. Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình 

cung cấp dịch vụ công nghệ số 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   ..., ngày …… tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU HÌNH THÀNH  

TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

TÊN DỊCH VỤ:………. 

Căn cứ … 

I. Thành phần tham gia:  

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ (Bên nhận bàn 

giao): 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

2. Đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ (Bên bàn giao): 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có): 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

II. Thời gian, địa điểm bàn giao: 

Bắt đầu: .......... ngày.......... tháng......... năm ..........         

Kết thúc: ........... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Tại: ………………… 

III. Nội dung, hình thức bàn giao(1): 

Các bên tham gia bàn giao đã cùng nhau thực hiện các thao tác kỹ thuật và 

tiến hành việc bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp 

dịch vụ như sau: 

STT Nội dung bàn giao Hình thức bàn giao Ghi chú 

1.     

2.     
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- Nhà cung cấp dịch vụ xác nhận xóa dữ liệu trên hệ thống nhà cung cấp kể 

từ ngày bàn giao. 

IV. Kết luận(2): 

- Các bên thực hiện bàn giao đã hoàn thành việc bàn giao và thống nhất ký 

biên bản bàn giao này. 

- Tại thời điểm bàn giao, dịch vụ hoạt động bình thường (hoặc có dấu hiệu 

bất thường cần nêu rõ). 

Các bên trực tiếp thực hiện bàn giao chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

nội dung bàn giao này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị 

pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./.  

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ 

THUÊ DỊCH VỤ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết 

khác của biên bản bàn giao cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ. 

(2) Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết 

khác của kết luận bàn giao cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ. 
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Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                     ..., ngày …… tháng … năm … 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU  

KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

I. Đối tượng nghiệm thu: 

Tên dịch vụ công nghệ số: Nêu rõ tên dịch vụ công nghệ số được nghiệm thu. 

Thời gian cung cấp dịch vụ công nghệ số (bắt đầu, kết thúc):  

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:  

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ:  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ............... 

2. Đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ:  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị vận hành thử: 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát (nếu có):  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

5. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có):  

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

- Ông (Bà):  ...............  Chức vụ: ......... 

III. Thời gian nghiệm thu:  

Bắt đầu:   ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........         

Kết thúc:  .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Tại:  ............... 

IV. Đánh giá kết quả cung cấp dịch vụ: 

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, đánh giá: 
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- Quyết định phê duyệt dự án thuê dịch vụ công nghệ số (đối với dự án sử 

dụng vốn đầu tư công); 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số (đối với kế hoạch 

thuê dịch vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên); 

- Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ số; 

- Kế hoạch triển khai thực hiện hợp đồng (nếu có); 

- Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ; 

- Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ; 

- Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp 

dịch vụ (nếu có). 

- Các căn cứ, văn bản, tài liệu khác liên quan (nếu có). 

2. Đánh giá kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số: Nêu rõ kết quả đánh giá 

trên cơ sở báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ; Các nội dung đánh giá phục vụ 

thanh toán (Các nội dung áp dụng giảm trừ thanh toán (nếu có); Số lỗi giảm trừ 

thanh toán; Giá trị giảm trừ thanh toán theo quy định về giảm trừ thanh toán; 

Giá trị chấp nhận nghiệm thu (sau khi giảm trừ thanh toán (nếu có))). 

3. Các ý kiến khác (nếu có). 

V. Kết luận(1): 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công 

nghệ số. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện cải thiện chất lượng dịch vụ và các yêu cầu 

khác (nếu có). 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp 

lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ   

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ 

THUÊ DỊCH VỤ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT  

THỰC HIỆN (NẾU CÓ) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN 

QUAN (NẾU CÓ) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết 

khác của biên bản nghiệm thu cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 92/2026/TT-BTC   Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

 

                                         THÔNG TƯ 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự 

 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 158/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác tương trợ tư pháp về dân sự. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

công tác tương trợ tư pháp về dân sự; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của 

Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật số 

102/2025/QH15) và Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
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2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

số 102/2025/QH15 (sau đây gọi là Nghị định số 158/2026/NĐ-CP). 

b) Thông tư này không áp dụng đối với việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, công tác chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự 

được thực hiện theo quy định tại Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15, Luật Chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15, Luật Tương trợ tư 

pháp về hình sự số 103/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn các Luật này. 

Điều 2. Nội dung chi và mức chi làm căn cứ lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

tương trợ tư pháp về dân sự 

1. Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; chi cho hoạt động dịch tài 

liệu có liên quan đến công tác tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 35/2026/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 

Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế 

độ tiếp khách trong nước. 

2. Chi tổ chức các đoàn công tác nước ngoài phục vụ công tác tương trợ 

tư pháp về dân sự thực hiện theo quy định tại Thông tư số 140/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm 

kinh phí. 

3. Chi tổ chức các đoàn công tác trong nước phục vụ công tác tương trợ 

tư pháp về dân sự; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ, công tác phí, chế độ chi 

hội nghị, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC. 

Đối với chi các thành viên tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm thực hiện như sau: 

a) Chủ trì: 150.000 đồng/người/buổi; 

b) Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi. 

4. Chi cho công tác xác minh, thu thập, cung cấp chứng cứ để thực hiện 

yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo pháp luật về chi phí tố tụng. 

5. Chi cho việc tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tương 

trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-

BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức. 
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6. Chi xây dựng các điều ước quốc tế; chi các hoạt động khác trong 

công tác điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện 

theo quy định tại Thông tư 43/2022/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân 

sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận 

quốc tế và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 

5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá 

trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 

289/2025/NĐ-CP). 

7. Chi thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo 

quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 

pháp luật có liên quan. 

8. Chi rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở dữ 

liệu pháp lý phục vụ công tác tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP. 

9. Chi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, điều ước quốc tế về 

hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

56/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở. 

10. Chi cho những người nước ngoài làm chứng, giám định (nếu có) 

thực hiện theo thỏa thuận với cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam. 

11. Chi cho việc xử lý hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự (gồm 

các hoạt động để xử lý 01 bộ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự theo 

quy định của Luật số 102/2025/QH15): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì xử 

lý hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự xem xét, quyết định mức chi cụ 

thể, tối đa không quá 600.000 đồng/bộ hồ sơ. 

12. Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư 

pháp về dân sự liên quan đến vấn đề phức tạp, cần xin ý kiến các cơ quan có 

thẩm quyền có liên quan: 1.500.000 đồng/văn bản/chuyên gia. 

13. Chi tiền lương làm đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại 

Bộ luật Lao động, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
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14. Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp công tác tương trợ tư pháp 

về dân sự gồm: Chi gửi hồ sơ ủy thác, chi phí chuyển phát tài liệu, hồ sơ tương trợ 

tư pháp ra nước ngoài và từ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Việt 

Nam, chi gửi hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự từ các cơ quan đại diện Việt 

Nam hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; chi phí dịch vụ 

bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài; chi phí in ấn, văn 

phòng phẩm và các chi phí khác có liên quan thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, pháp luật về giá (nếu có), các pháp luật khác có liên quan; 

thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp và 

trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm công tác tương trợ tư pháp về dân sự 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp 

về dân sự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó 

bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan có 

thẩm quyền thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định tại 

Luật số 102/2025/QH15 và Nghị định số 158/2026/NĐ-CP. 

2. Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác tương trợ tư pháp về dân sự 

và nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 2 của Thông tư này, các cơ quan 

lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự tổng 

hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

3. Quản lý, sử dụng và quyết toán 

a) Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 

đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán và các văn bản hướng dẫn. 

b) Kho bạc Nhà nước thanh toán kinh phí thực hiện công tác tương trợ 

tư pháp về dân sự theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 

tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Kho bạc Nhà nước. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp hết hiệu lực kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành. 
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3. Điều khoản chuyển tiếp 

a) Đối với các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân 

bổ kinh phí thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực 

hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy định tại Thông 

tư số 144/2012/TT-BTC cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. 

b) Đối với năm 2026, các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương chủ 

động bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 

đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện công tác tương trợ tư pháp về 

dân sự. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại 

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm 

pháp luật khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đó. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, 

hướng dẫn, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

  Nguyễn Thị Bích Ngọc 
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BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2026/TT-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026  
 

THÔNG TƯ 

Quy định về đăng kiểm viên tàu biển và nhân viên nghiệp vụ  

kiểm định tàu biển 

   

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng 

kiểm Việt Nam;  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về đăng kiểm viên 

tàu biển và nhân viên nghiệp vụ kiểm định tàu biển.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu 

biển và nhân viên nghiệp vụ kiểm định tàu biển; công nhận đăng kiểm viên tàu 

biển; tạm đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với đăng kiểm viên tàu biển và nhân viên nghiệp 

vụ kiểm định tàu biển và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Đăng kiểm viên tàu biển là người được công nhận để thực hiện công tác 

đăng kiểm tàu biển; phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí 

trên biển (sau đây gọi tắt là công trình biển); sản phẩm công nghiệp dùng cho 

tàu biển và công trình biển (sau đây gọi tắt là sản phẩm công nghiệp) theo quy 

định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan. 

2. Nhân viên nghiệp vụ kiểm định tàu biển (sau đây gọi là nhân viên 

nghiệp vụ) là người thực hiện việc tiếp nhận công việc, lưu trữ, cấp phát hồ sơ, 

ấn chỉ dùng trong công tác đăng kiểm tàu biển, công trình biển và sản phẩm 

công nghiệp. 
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Điều 4. Hạng đăng kiểm viên tàu biển 

Đăng kiểm viên tàu biển gồm 02 (hai) hạng, như sau: 

1. Đăng kiểm viên tàu biển. 

2. Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN, ĐĂNG 

KIỂM VIÊN TÀU BIỂN BẬC CAO, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ 

Điều 5. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu biển 

1. Tiêu chuẩn của đăng kiểm viên tàu biển: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; 

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm; 

c) Hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển; 

d) Thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển tối thiểu: 03 (ba) 

tháng đối với người đã là đăng kiểm viên của tổ chức đăng kiểm quốc tế là thành 

viên của Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế (IACS), người đã có trên 03 (ba) 

năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, công 

trình biển; 06 (sáu) tháng đối với người đã có từ 01 (một) đến 03 (ba) năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, công trình biển; 

01 (một) năm đối với các trường hợp khác; 

đ) Đạt yêu cầu đánh giá năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên 

tàu biển. 

2. Nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu biển: 

a) Duyệt các tài liệu hướng dẫn;  

b) Thẩm định các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật sử dụng cho đóng mới, hoán cải, 

sửa chữa tàu biển, công trình biển, chế tạo sản phẩm công nghiệp; 

c) Kiểm định an toàn kỹ thuật, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển, 

công trình biển theo quy định; 

d) Kiểm định an toàn kỹ thuật, phòng ngừa ô nhiễm môi trường sản phẩm 

công nghiệp; 

đ) Đánh giá năng lực các cơ sở thử nghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử 

trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật 

và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển; 
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e) Kiểm tra tay nghề thực tế thợ hàn tàu biển; 

g) Giám định trạng thái kỹ thuật tàu biển, công trình biển; 

h) Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển; hướng dẫn thực 

hành nghiệp vụ và đánh giá năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển. 

Điều 6. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu biển bậc cao 

1. Tiêu chuẩn của đăng kiểm viên tàu biển bậc cao: 

a) Có tổng thời gian giữ hạng đăng kiểm viên tàu biển đủ 05 (năm) năm; 

b) Hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển 

bậc cao; 

c) Thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển bậc cao tối thiểu 01 

(một) năm; 

d) Đạt yêu cầu đánh giá năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu 

biển bậc cao. 

2. Nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu biển bậc cao: 

Ngoài những nhiệm vụ của đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu 

biển bậc cao còn thực hiện những nhiệm vụ sau: 

a) Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

khi có yêu cầu; 

b) Tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển bậc cao; hướng 

dẫn thực hành nghiệp vụ và đánh giá năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm 

viên tàu biển bậc cao; 

c) Tham gia điều tra tai nạn hàng hải khi có yêu cầu. 

Điều 7. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ 

1. Tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ: 

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên; 

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu vị trí việc làm. 

2. Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ: 

a) Tiếp nhận yêu cầu công việc; 

b) Cấp phát hồ sơ đăng kiểm theo quy định; 

c) Ghi hồ sơ, sổ quản lý phục vụ công tác đăng kiểm; 

d) Thống kê, báo cáo; 

đ) Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ, ấn chỉ phục vụ công tác đăng kiểm. 
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Chương III 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NHẬN 

ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN, ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN  

BẬC CAO 

Điều 8. Tập huấn nghiệp vụ và thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu 

biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao 

1. Chương trình tập huấn nghiệp vụ và thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên 

tàu biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Chương trình tập huấn nghiệp vụ và thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên 

tàu biển bậc cao quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức biên soạn và phê duyệt tài liệu tập 

huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao; giám 

sát việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu 

biển bậc cao. 

4. Tổ chức đăng kiểm có nhiệm vụ: 

a) Tham gia biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, 

đăng kiểm viên tàu biển bậc cao; 

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu 

biển bậc cao; 

c) Xây dựng kế hoạch tập huấn thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu 

biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao; tổ chức thực tập nghiệp vụ và đánh giá 

năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển 

bậc cao; 

d) Thông báo hoàn thành tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển, đăng 

kiểm viên tàu biển bậc cao theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Công nhận đăng kiểm viên tàu biển và cấp giấy chứng nhận đăng 

kiểm viên tàu biển 

1. Tổ chức đăng kiểm lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm 

viên tàu biển và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức 

phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

2. Thành phần hồ sơ: 
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a) Đề nghị công nhận đăng kiểm viên tàu biển theo mẫu số 01 quy định tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Lý lịch chuyên môn đăng kiểm viên tàu biển theo mẫu số 02 quy định tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Báo cáo thực tập nghiệp vụ theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: 

trường hợp hồ sơ không đầy đủ, ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ chức 

đăng kiểm hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), hoặc hướng dẫn 

hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường 

hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác); trường 

hợp hồ sơ đầy đủ, hẹn thời gian trả kết quả. 

4. Sau khi tiến hành xem xét hồ sơ: trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, 

trả lời tổ chức đăng kiểm; trường hợp kết quả đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 (ba) 

ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy 

chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển bản điện tử có giá trị tương đương 

giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển bản giấy. 

5. Tổ chức đăng kiểm nhận kết quả trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam 

hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

Chương IV 

TẠM ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 

Điều 10. Tạm đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển 

1. Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển bị tạm đình chỉ hiệu lực 30 

ngày khi đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao vi phạm một 

trong các trường hợp sau: 

a) Làm sai lệch kết quả đăng kiểm; 

b) Có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ; 

c) Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao tại khoản 2 Điều 5 

hoặc khoản 2 Điều 6 mà không có lý do chính đáng. 
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2. Khi có căn cứ xác định đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển 

bậc cao có một trong các hành vi tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 07 (bảy) 

ngày làm việc Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành quyết định tạm đình chỉ hiệu 

lực giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển và thông báo đến đơn vị sử dụng 

đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao vi phạm. 

Điều 11. Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển 

1. Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển bị thu hồi khi đăng kiểm viên 

tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao vi phạm một trong các trường hợp sau: 

a) Vi phạm các quy định hiện hành khi thực thi nhiệm vụ với mức độ bị xử 

lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

b) Sử dụng hồ sơ giả để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển; 

c) Bị tạm đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển 03 (ba) 

lần trong thời gian 12 tháng liên tục; 

d) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động 

đăng kiểm; 

đ) Sử dụng các công cụ, phần mềm để sửa chữa dữ liệu tàu biển, công trình 

biển, sản phẩm công nghiệp, dữ liệu kiểm định, chứng nhận nhằm hợp thức hóa 

thông tin, kết quả kiểm định tàu biển, công trình biển, sản phẩm công nghiệp; 

e) Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác định được đăng 

kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành quyết 

định thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển, gửi đến đơn vị sử dụng 

đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao và công bố trên Trang 

thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Bãi bỏ: 

a) Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân 

viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển; 
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b) Điều 2 Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 

51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển. 

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển và thẻ đăng kiểm viên tàu biển 

theo quy định của Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT tiếp tục được duy trì hiệu lực đến khi đăng kiểm 

viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao được cấp lại giấy chứng nhận đăng 

kiểm viên tàu biển theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 

viên tàu biển theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 

tư này trong thời gian 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư này cho các 

đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao đã được cấp giấy 

chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển theo quy định trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực./. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH  

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

I. Tập huấn nghiệp vụ  

1. Chuyên đề chung 

STT Chuyên đề Nội dung  

1 Các văn bản quy định 

của pháp luật Việt Nam 

và điều ước quốc tế liên 

quan đến công tác đăng 

kiểm 

Các quy định của pháp luật Việt Nam liên 

quan đến công tác đăng kiểm tàu biển và 

công trình biển; giới thiệu các điều ước quốc 

tế liên quan đến công tác đăng kiểm. 

2 Lịch sử hình thành, xây 

dựng và phát triển của hệ 

thống đăng kiểm tại Việt 

Nam 

Lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt 

Nam và các đơn vị trực thuộc. 

3 Các tổ chức quốc tế liên 

quan công tác đăng kiểm 

Chức năng, hoạt động của Tổ chức hàng hải 

quốc tế (IMO), Hiệp hội các tổ chức phân cấp 

tàu quốc tế (IACS), Hiệp hội các tổ chức 

đăng kiểm châu Á (ACS), Thoả thuận về 

kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC). 

4 Đạo đức công vụ Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán 

bộ, công chức, viên chức đăng kiểm. 

5 Nghiệp vụ hồ sơ và quản 

lý dữ liệu 

Lập báo cáo, cấp chứng chỉ, quản lý dữ liệu 

và hồ sơ điện tử. 

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành: phần 

mềm tính toán kỹ thuật, mô phỏng kết cấu. 

6 Bảo đảm an toàn cá nhân 

khi kiểm định 

Các nội dung về an toàn lao động, làm việc 

trong không gian kín và các vị trí trên cao, an 

toàn môi trường làm việc… 
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2. Thẩm định thiết kế tàu biển, công trình biển 

STT Chuyên đề Nội dung  

1 Cơ sở pháp lý và quy 

chuẩn kỹ thuật 

Áp dụng QCVN, TCVN, công ước quốc tế, 

quy phạm phân cấp trong công tác thẩm 

định thiết kế tàu biển và công trình biển. 

2 Đọc và đánh giá hồ sơ 

thiết kế 

Đánh giá bản vẽ kết cấu, bố trí chung, ổn 

định, trang thiết bị, hệ thống máy, điện và 

tự động hóa. 

3 Tính toán kết cấu và độ 

bền 

Xem xét nguyên lý tính toán độ bền thân 

tàu, tải trọng thiết kế, phân tích sức bền cục 

bộ và tổng thể. 

4 Ổn định và mạn khô Đánh giá ổn định nguyên vẹn, ổn định tai 

nạn, tính toán mạn khô và chống chìm. 

5 Hệ động lực, máy và 

hệ thống kỹ thuật 

Đánh giá thiết kế hệ động lực, hệ thống 

đường ống, thông gió, điều khiển và tự động 

hóa. 

6 Điện và điều khiển Xem xét sơ đồ điện, phân tích phụ tải, bảo 

vệ điện, hệ thống điều khiển. 

7 Vật liệu/trang thiết bị Thẩm định thiết kế trang thiết bị cứu sinh, 

hàng hải, vô tuyến điện, thiết bị nâng. 

Thẩm định thiết kế hệ thống phát hiện và 

dập cháy, hệ thống chống cháy, chở xô hàng 

rời rắn, vận chuyển hàng nguy hiểm. 

Vật liệu, trang thiết bị, container, hàn, hệ 

thống sơn đối với két dằn 

8 Chuyên đề bổ sung đối 

với công trình biển 

Xem xét, đánh giá kết cấu; Thẩm định đánh giá 

rủi ro; Đánh giá kéo dài thời gian hoạt động. 

Xem xét, đánh giá thiết kế hệ thống thiết bị 

thượng tầng (máy, điện, trang thiết bị, thiết 

bị nâng, bình chịu áp lực, nồi hơi).  

Thẩm định đánh giá rủi ro cho bình chịu áp 

lực, hệ thống đường ống công nghệ. 
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3. Kiểm định tàu biển, công trình biển 

STT Chuyên đề Nội dung  

1 Hệ thống quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn 

Áp dụng QCVN, TCVN, công ước quốc tế, 

quy phạm phân cấp trong công tác kiểm 

định tàu biển và công trình biển. 

2 Nghiệp vụ kiểm tra 

phân cấp 

Kiểm tra trong đóng mới, hoán cải, sửa 

chữa. 

Kiểm tra tàu đang khai thác. 

3 Kiểm định theo điều 

ước quốc tế liên quan 

SOLAS, MARPOL, Load Lines, Tonnage, 

BWM, AFS, MODU, HSSC… 

4 Thử nghiệm NDT, thử kín, thử tải, thử áp lực, thử hoạt 

động. 

5 Kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động 

Kiểm định nồi hơi, thiết bị nâng, bình chịu 

áp lực. 

4. Kiểm định, đánh giá sản phẩm công nghiệp 

STT Chuyên đề Nội dung  

1 Hệ thống pháp luật và 

quy định về chứng 

nhận 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

ISO/IEC 17020, 17025, 17065; hệ thống 

QCVN, TCVN. 

2 Nghiệp vụ đánh giá và 

chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp 

Đánh giá hồ sơ kỹ thuật, kiểm tra sản xuất, 

giám sát sau chứng nhận. 

3 Chứng nhận vật liệu và 

thiết bị 

Chứng nhận vật liệu, thiết bị máy tàu, thiết 

bị điện, thiết bị an toàn và phòng ngừa ô 

nhiễm. 

4 Kiểm tra, thử nghiệm Thử nghiệm vật liệu, NDT. 

5 Đánh giá cơ sở chế 

tạo, cơ sở cung cấp 

dịch vụ 

Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo, cơ sở cung 

cấp dịch vụ. 
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II. Thực hành nghiệp vụ 

1. Thẩm định thiết kế tàu biển  

1.1. Kết cấu thân tàu và trang thiết bị: 01 tàu chở hàng tổng hợp, 01 tàu 

chở dầu và 01 tàu chở hàng rời hoạt động tuyến quốc tế 

STT Hạng mục Nội dung 

1 Thiết kế cơ bản Thẩm định bố trí chung; mặt cắt ngang; sơ 

đồ khoang két; kết cấu cơ bản; hướng dẫn 

xếp tải; sổ tay ổn định tai nạn; sơ đồ kiểm 

soát cháy. 

2 Kết cấu thân tàu Kiểm tra, đánh giá kết cấu đáy, mạn, 

boong; kết cấu khu vực mũi, đuôi; kết cấu 

két hàng, két dằn; kết cấu chịu tải trọng tập 

trung; kết cấu chống ăn mòn. 

3 Đánh giá tính toán Đánh giá: sức bền dọc; ổn định nguyên 

vẹn; ổn định tai nạn; tải trọng thiết kế; 

chiều dày kết cấu; đánh giá FEM đối với 

kết cấu đặc biệt. 

1.2. Hệ thống máy tàu: 01 tàu chở hàng tổng hợp, 01 tàu chở dầu và 01 tàu 

chở hàng rời hoạt động tuyến quốc tế 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Sơ đồ hệ động lực Đánh giá bản vẽ bố trí buồng máy. 

2 Hệ trục và chân vịt Đánh giá bản tính định tâm hệ trục, dao 

động xoắn hệ trục. 

3 Hệ thống ống (nhiên liệu, làm 

mát, khí nén, dập cháy, đường 

ống hàng tàu dầu) 

Đánh giá bản vẽ sơ đồ đường ống và 

tính thủy lực (Piping Diagram). 

4 Hệ thống điều khiển từ xa Đánh giá hồ sơ hệ thống tự động, điều 

khiển từ xa (Machinery Automation 

Documents). 

5 Yêu cầu dự phòng thiết bị Đánh giá thuyết minh số lượng thiết bị 

dự phòng. 

1.3. Trang bị điện: 01 tàu chở hàng tổng hợp, 01 tàu chở dầu và 01 tàu chở 

hàng rời hoạt động tuyến quốc tế 
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STT Hạng mục Nội dung  

1 Bản tính và lựa chọn nguồn 

điện chính, sự cố 

Xem xét sự phù hợp của bản tính nguồn 

điện; đánh giá sự phù hợp lựa chọn 

nguồn điện chính, sự cố. 

2 Lựa chọn và bố trí hệ thống, 

thiết bị và cáp điện  

Xem xét sự phù hợp bố trí hệ thống 

điện; sự phù hợp của thiết bị, bảng điện 

và cáp điện trong các không gian làm 

việc, công suất, thiết bị bảo vệ. 

3 Phân vùng nguy hiểm trên 

tàu dầu 

Xem xét, đánh giá việc vùng nguy hiểm 

trên tàu dầu. 

4 Hệ thống điều khiển tự động Xem xét việc ấn định cấp dự kiến hệ 

thống điều khiển tự động. 

1.4. Trang bị an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường: 01 tàu chở 

hàng tổng hợp, 01 tàu chở dầu và 01 tàu chở hàng rời hoạt động tuyến quốc tế 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Phòng, phát hiện và chữa 

cháy 

Đánh giá phù hợp theo SOLAS, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 

đóng tàu biển. 

2 Thiết bị cứu sinh, tín hiệu, vô 

tuyến điện, hàng hải 

Đánh giá phù hợp theo SOLAS, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an 

toàn tàu biển. 

3 Phòng ngừa ô nhiễm 
Đánh giá phù hợp theo MARPOL, AFS, 

BWM, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển 

của tàu. 

4 Thiết bị nâng 
Đánh giá phù hợp theo SOLAS, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng 

trên tàu biển. 

2. Thẩm định thiết kế công trình biển: 01 công trình biển 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Thiết kế tính toàn vẹn của hệ 

thống đường ống biển 

Thẩm định thiết kế tính toàn vẹn hệ 

thống đường ống biển bằng thép, thiết 

kế đường ống mềm, ống đứng động, 

đánh giá rủi ro cho hệ thống đường ống 

biển, kéo dài thời gian hoạt động. 
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STT Hạng mục Nội dung  

2 Thiết kế kết cấu kho chứa nổi 

và giàn di động trên biển 

Thẩm định thiết kế thân, ổn định, phân 

khoang, tải trọng môi trường và cơ sở 

thiết kế kho chứa nổi, hệ thống neo buộc 

định vị kho chứa nổi, lắp đặt, kết nối và 

chạy thử kho chứa nổi. 

3 Thiết kế kết cấu giàn cố định 

trên biển 

Xem xét điều kiện môi trường, tải trọng 

thiết kế, thiết kế kết cấu thép (chân đế 

và thượng tầng), chế tạo, vận chuyển và 

lắp dựng, đánh giá rủi ro cho chân đế 

giàn cố định, kéo dài thời gian hoạt 

động. 

4 Thiết kế kết cấu phao neo Thẩm định kết cấu phao neo, ổn định 

phao neo, buộc và neo. 

5 Thiết kế hệ thống thiết bị 

thượng tầng trên công trình 

biển 

Thẩm định thiết kế thiết bị máy và hệ 

thống công nghệ, trang bị điện, hệ thống 

điều khiển và khí cụ, hệ thống xử lý và 

sản xuất hydrocarbon, hệ thống xuất và 

nhập dầu khí, thiết bị khoan, hệ thống 

đường ống công nghệ, phương tiện cứu 

sinh, phòng, phát hiện và chữa cháy, 

đánh giá rủi ro cho bình chịu áp lực, hệ 

thống đường ống công nghệ trên công 

trình biển. 

6 Thiết bị nâng, thiết bị áp lực, 

nồi hơi 

Đánh giá kết cấu, an toàn. 

3. Kiểm định tàu biển 

3.1. Kiểm định đóng mới 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Kết cấu thân tàu và trang 

thiết bị 

Kiểm tra vật liệu; 

Sống chính; khung sườn; tôn vỏ; kết cấu 

boong; vách kín nước; 

Xem xét quy trình hàn; thợ hàn; vật liệu hàn; 

Kiểm tra kích thước; 

Kiểm tra gia công, lắp ráp; 



 CÔNG BÁO/Số 424/Ngày 21-07-2026 96 
 

 

STT Hạng mục Nội dung  

Kiểm tra kín nước; 

Kiểm tra không phá hủy (UT, RT, MT, 

PT); 

Kiểm tra chống ăn mòn. 

2 Hệ thống máy tàu Kiểm tra động cơ chính; 

Kiểm tra máy phụ (máy phát điện; máy 

nén khí; bơm; thiết bị làm lạnh); 

Kiểm tra nồi hơi, bình chịu áp lực; 

Kiểm tra hệ trục và chân vịt, hệ thống 

lái chính, sự cố; 

Kiểm tra hệ thống đường ống (nhiên 

liệu; dầu bôi trơn; làm mát; khí nén; 

dằn; hút khô; dầu hàng); 

Thử hoạt động. 

3 Trang bị điện Kiểm tra nguồn điện (máy phát chính; 

máy phát sự cố; ắc quy) 

Kiểm tra hệ thống điện (cáp điện; bảng 

điện; thiết bị bảo vệ; hệ thống nối đất) 

Thử hoạt động 

4 Hệ thống tự động hóa  Kiểm tra hệ thống báo động; điều 

khiển từ xa; giám sát trung tâm; 

Thử hoạt động. 

5 Thiết bị cứu sinh  Xuồng cứu sinh; bè cứu sinh; áo phao; 

thiết bị hạ xuồng. 

6 Trang bị chữa cháy Hệ thống dập cháy cố định; bơm chữa 

cháy chính và sự cố; trang bị dập cháy 

di động, xách tay; 

Thử hoạt động. 

7 Phòng ngừa ô nhiễm Kiểm tra hệ thống, thiết bị phòng ngừa 

ô nhiễm dầu, chất lỏng độc, nước thải, 

rác thái, không khí. 

8 Thiết bị tín hiệu, vô tuyến 

điện 

GMDSS (MF/HF; VHF; INMARSAT; 

EPIRB; SART; …) 
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STT Hạng mục Nội dung  

Nguồn điện sự cố và dự phòng; thử 

liên lạc và truyền tín hiệu cấp cứu. 

9 Thiết bị hàng hải  Radar; ECDIS; AIS; La bàn; Máy đo 

sâu; … 

10 Thiết bị nâng Kiểm tra chế tạo, lắp đặt, thử tải, thử 

hoạt động. 

3.2. Kiểm định tàu biển đang khai thác 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Kiểm tra duy trì cấp Kiểm tra hàng năm; kiểm tra trung gian; 

kiểm tra định kỳ; kiểm tra trên đà; kiểm 

tra nồi hơi; kiểm tra trục chân vịt; kiểm 

tra hệ thống tự động (M0); kiểm tra bình 

chịu áp lực; kiểm tra thiết bị nâng; kiểm 

tra dưới nước. 

2 Kiểm tra theo điều ước 

quốc tế liên quan (SOLAS, 

MARPOL, LOADLINE, 

AFS, BWM, IBC, IGC, 

HSSC, …) 

Kiểm tra lần đầu; kiểm tra hàng năm, 

kiểm tra chu kỳ; kiểm tra trung gian; 

kiểm tra cấp mới; kiểm tra bất thường; 

…  

3 Kiểm tra bất thường Kiểm tra các bộ phận bị hư hỏng, các 

hạng mục sửa chữa, thay đổi, hoán cải. 

4 Đo chiều dày kết cấu Áp dụng các yêu cầu về đo chiều dày 

kết cấu tại các đợt kiểm tra hàng năm, 

kiểm tra trung gian, kiểm tra định kỳ. 

5 Kiểm tra hồ sơ tàu Nhật ký; giấy chứng nhận; hồ sơ bảo 

dưỡng; hồ sơ đăng kiểm. 

Ghi chú:  

1. Đăng kiểm viên đã hoàn thành thực hành kiểm định định kỳ thì không phải 

thực hành nghiệp vụ kiểm định hàng năm và kiểm định trung gian đối với kiểu 

tàu biển tương ứng. 

2. Đăng kiểm viên đã hoàn thành thực hành kiểm định cấp mới theo quy định 

của điều ước quốc tế liên quan thì không phải thực hành nghiệp vụ kiểm định 

hàng năm, kiểm định chu kỳ, kiểm định trung gian và kiểm định bổ sung đối 

với kiểu tàu biển tương ứng. 
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4. Kiểm định công trình biển 

4.1. Kiểm định trong chế tạo  

Đối với giàn di động trên biển, nội dung thực hành bao gồm các nội dung 

nêu tại bảng dưới đây và nội dung thực hành đối với tàu chở hàng tổng hợp.  

Đối với kho chứa nổi, nội dung thực hành bao gồm các nội dung nêu tại bảng 

dưới đây và nội dung thực hành đối với tàu chở dầu. 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Giàn di động và kho 

chứa nổi 

Kết cấu đặc biệt: kết cấu xung quanh giếng 

khoan; hệ thống neo, chằng buộc, hệ thống 

định vị động, hệ thống khoan, hệ thống xử lý 

hydrocarbon, hệ thống dừng khẩn cấp, hệ 

thống xuất, nhập dầu khí. 

2 Giàn cố định  Kiểm tra vật liệu, quy trình hàn, kiểm tra chế 

tạo, lắp đặt kết cấu chân đế và thượng tầng, 

kiểm tra trang bị cứu sinh, cứu hỏa, kiểm tra 

máy, điện và hệ thống công nghệ, thử vận 

hành (commissioning). 

3 Hệ thống đường ống 

biển 

Kiểm tra vật liệu, quy trình hàn, kiểm tra chế 

tạo, lắp đặt đường ống, thử áp lực hệ thống 

đường ống, thử vận hành (commissioning). 

4 Phao neo Kiểm tra vật liệu, quy trình hàn, kiểm tra chế 

tạo, lắp đặt phao neo, chân neo, thử và kiểm 

tra neo và xích neo (neo, xích neo, dây cáp, 

…), kiểm tra ổ đỡ chính (main bearing), khớp 

sản phẩm, ống dẫn, ống nổi, ống chìm dưới 

phao, thiết bị trên phao neo. 

5 Thiết bị nâng, thiết bị áp 

lực trên công trình biển 

Kiểm tra chế tạo, lắp đặt, thử tải, thử hoạt 

động. 

4.2. Kiểm định trong khai thác 

Đối với giàn di động, nội dung thực hành bao gồm các nội dung nêu tại bảng 

dưới đây và nội dung thực hành đối với tàu chở hàng tổng hợp. 

Đối với kho chứa nổi, nội dung thực hành bao gồm các nội dung nêu tại bảng 

dưới đây và nội dung thực hành đối với tàu chở dầu. 

STT Hạng mục Nội dung 

1 Giàn di động, kho chứa nổi Kiểm tra theo MODU Code 
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2 Giàn cố định trên biển Kiểm tra duy trì cấp: kiểm tra hàng năm; 

kiểm tra trung gian; kiểm tra dưới nước; 

kiểm tra định kỳ; kiểm tra bất thường; Kiểm 

tra trên cơ sở đánh giá rủi ro. 

3 Hệ thống đường ống 

biển 

Kiểm tra duy trì cấp: kiểm tra hàng năm; 

kiểm tra định kỳ; kiểm tra bất thường; 

Kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro: thẩm định 

khai thác, đánh giá hàng năm để xác nhận 

giấy chứng nhận phân cấp, đánh giá tổng thể 

về tình trạng hệ thống đường ống để cấp lại 

giấy chứng nhận phân cấp. 

Khảo sát cấu hình đường ống (kiểm tra dưới 

nước). 

4 Phao neo Kiểm tra duy trì cấp: kiểm tra hàng năm, 

kiểm tra liên tục, kiểm tra định kỳ, kiểm tra 

khôi phục hoạt động đối với phao neo tạm 

ngừng hoạt động, kiểm tra trên đà hoặc tương 

đương. 

5 Thiết bị nâng, thiết bị áp 

lực, nồi nơi 

Kiểm tra, thử tải, thử hoạt động duy trì hiệu 

lực của giấy chứng nhận theo quy định của 

các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

Ghi chú:  

Đăng kiểm viên đã hoàn thành thực hành kiểm định định kỳ thì không phải 

thực hành nghiệp vụ kiểm định hàng năm và kiểm định trung gian đối với kiểu 

công trình biển tương ứng. 

5. Kiểm định, đánh giá sản phẩm công nghiệp 

Áp dụng đối với các nhóm sản phẩm công nghiệp: vật liệu và sản phẩm thép; 

thiết bị áp lực; nồi hơi; động cơ diesel; máy phụ tàu thủy; chân vịt và hệ trục; van 

và phụ kiện đường ống; thiết bị điện tàu thủy; cáp điện; thiết bị cứu sinh; thiết bị 

phòng, phát hiện, chữa cháy; thiết bị nâng; thiết bị neo và chằng buộc; thiết bị 

hàng hải. 

STT Hạng mục Nội dung  

1 Đánh giá hồ sơ kỹ thuật 

sản phẩm công nghiệp 

Kiểm tra: bản vẽ kỹ thuật; tiêu chuẩn áp 

dụng; quy trình chế tạo; quy trình hàn; quy 

trình thử; chứng chỉ vật liệu; hồ sơ hệ thống 

quản lý chất lượng. 
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2 Kiểm tra điều kiện cơ sở 

sản xuất 

Kiểm tra: nhà xưởng; thiết bị sản xuất; thiết 

bị thử nghiệm; dụng cụ đo lường; hệ thống 

hiệu chuẩn; 

Đánh giá: nhân lực kỹ thuật; thợ hàn; nhân 

viên NDT; hệ thống kiểm soát chất lượng; 

Kiểm tra khả năng truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm. 

3 Giám sát chế tạo sản 

phẩm công nghiệp 

Kiểm tra việc tuân thủ: quy trình công nghệ; 

quy trình hàn; bản vẽ được duyệt; 

Kiểm tra vật liệu đầu vào;  

Kiểm tra nhận dạng và truy xuất sản phẩm. 

4 Thử nghiệm và kiểm tra 

kỹ thuật 

Chứng kiến: thử kín; thử áp lực; thử tải; thử 

chức năng; thử vận hành; thử điện; thử an 

toàn; kiểm tra không phá hủy (NDT); 

Kiểm tra kích thước, dung sai; 

Kiểm tra tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn 

áp dụng; 

Đánh giá kết quả thử nghiệm. 

5 Lập hồ sơ chứng nhận 

sản phẩm 

Lập: báo cáo kiểm tra; biên bản thử nghiệm; 

hồ sơ hoàn công; hồ sơ cấp giấy chứng nhận; 

Kiểm tra tính thống nhất giữa: hồ sơ; sản 

phẩm thực tế; kết quả thử nghiệm; 

Soạn thảo dự thảo giấy chứng nhận. 
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Phụ lục II 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH NGHIỆP 

VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN BẬC CAO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

I. Tập huấn nghiệp vụ 

1. Thẩm định thiết kế tàu biển, công trình biển 

STT Chuyên đề Nội dung 

1 Tàu khách hoạt động tuyến 

quốc tế 

Các yêu cầu bổ sung cho tàu chờ khách 

2 Tàu chở khí hóa lỏng Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở khí hoá 

lỏng 

3 Tàu chở hóa chất nguy hiểm Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở hóa 

chất nguy hiểm 

4 Giàn bán chìm Các yêu cầu bổ sung cho giàn bán chìm 

5 Giàn khai thác, xử lý khí Các yêu cầu bổ sung cho giàn khai thác, 

xử lý khí 

6 Đánh giá kéo dài thời gian 

hoạt động 

Xem xét tình trạng kỹ thuật; 

Xem xét tính toán bền, mỏi. 

2. Kiểm định trong đóng mới, hoán cải tàu biển, công trình biển 

STT Chuyên đề Nội dung 

1 Tàu khách hoạt động tuyến quốc tế Các yêu cầu bổ sung cho tàu chờ 

khách 

2 Tàu chở khí hóa lỏng Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở 

khí hoá lỏng 

3 Tàu chở hóa chất nguy hiểm Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở 

hóa chất nguy hiểm 

4 Giàn bán chìm Các yêu cầu bổ sung cho giàn bán 

chìm 

5 Giàn khai thác, xử lý khí Các yêu cầu bổ sung cho giàn 

khai thác, xử lý khí 
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3. Kiểm định tàu biển, công trình biển đang khai thác, sản phẩm công 

nghiệp 

STT Chuyên đề Nội dung 

1 Tàu khách hoạt động tuyến quốc tế Các yêu cầu bổ sung cho tàu chờ 

khách 

2 Tàu chở khí hóa lỏng Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở 

khí hoá lỏng 

3 Tàu chở hóa chất nguy hiểm Các yêu cầu bổ sung cho tàu chở 

hóa chất nguy hiểm 

4 Giàn bán chìm Các yêu cầu bổ sung cho giàn bán 

chìm 

5 Giàn khai thác, xử lý khí Các yêu cầu bổ sung cho giàn 

khai thác, xử lý khí 

6 Xử lý sai hỏng kết cấu công trình biển Đánh giá và đưa ra khuyến nghị 

7 Điều tra tai nạn hàng hải Quy trình, đánh giá, xác định 

nguyên nhân 

8 Công nhận kiểu Quy trình công nhận kiểu 

II. Thực hành nghiệp vụ 

1. Thẩm định thiết kế tàu biển, công trình biển 

STT Chuyên đề Nội dung 

1 Tàu khách hoạt động tuyến quốc tế Thẩm định thiết kế đóng mới: 01 

tàu 

2 Tàu chở khí hóa lỏng Thẩm định thiết kế đóng mới: 01 

tàu 

3 Tàu chở hóa chất nguy hiểm Thẩm định thiết kế đóng mới: 01 

tàu 

4 Giàn bán chìm Thẩm định thiết kế đóng mới: 01 

giàn 

5 Giàn khai thác, xử lý khí Thẩm định thiết kế đóng mới: 01 

giàn 

6 Đánh giá kéo dài thời gian hoạt 

động 

Thẩm định hồ sơ: 01 trường hợp 
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2. Kiểm định tàu biển, công trình biển, sản phẩm công nghiệp 

STT Chuyên đề Nội dung 

1 Tàu khách hoạt động tuyến quốc tế Kiểm tra đóng mới, định kỳ: 01 

tàu 

2 Tàu chở khí hóa lỏng Kiểm tra đóng mới, định kỳ: 01 

tàu 

3 Tàu chở hóa chất nguy hiểm Kiểm tra đóng mới, định kỳ: 01 

tàu 

4 Giàn bán chìm Kiểm tra chế tạo, định kỳ: 01 giàn 

5 Giàn khai thác, xử lý khí Kiểm tra chế tạo, định kỳ: 01 giàn 

6 Công nhận kiểu Công nhận kiểu 01 động cơ máy 

chính hoặc máy phụ 
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Phụ lục III 

MẪU GIẤY TỜ CÔNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN  

(Ban hành theo Thông tư số 35/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

STT Tên giấy tờ Ký hiệu 

1 Đề nghị công nhận đăng kiểm viên tàu biển Mẫu số 01 

2 Lý lịch chuyên môn đăng kiểm viên tàu biển Mẫu số 02 

3 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Mẫu số 03 

4 Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển Mẫu số 04 

5 Thông báo hoàn thành tập huấn nghiệp vụ Mẫu số 05 
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Mẫu số 01 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                     

…, ngày … tháng … năm … 

  

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 

 

Kính gửi: CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 

Căn cứ Thông tư số …./2026/TT-BXD ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ kiểm định tàu biển, 

(Tên tổ chức đăng kiểm) đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận các 

đăng kiểm viên tàu biển đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ, thực hành nghiệp vụ 

(Danh sách kèm theo). 

 

  TỔ CHỨC ĐĂNG KIỂM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------------ 

 

LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 

 

 

1. Tự thuật về bản thân 

1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên:  ................................................................  

- Số CCCD:  ................................................................  

- Đơn vị công tác:  .....................................................  

- Trình độ: + Chuyên môn: ......................................................................  

+ Ngoại ngữ:  .........................................................................  

+ Tin học:  .............................................................................  
  

1.2. Quá trình công tác 

TT Đơn vị công tác Chức vụ 
Thời gian 

(từ ngày…. đến ngày….) 
Ghi chú 

     

1.3. Đào tạo chuyên môn 

TT Tên trường đào tạo Thời gian 
Ngành/ 

Chuyên ngành 
Trình độ 

     

1.4. Tập huấn nghiệp vụ 

TT Tên khoá tập huấn Địa điểm Đơn vị tập huấn 
Thời gian 

(từ ...đến) 

     

1.5. Khen thưởng kỷ luật 

TT Hình thức khen thưởng, 

kỷ luật 

Số, ngày ra 

quyết định 

Thời hạn  

kỷ luật 

Cơ quan  

ra quyết định  

     

2. Tự đánh giá 

 

 

 

 

Ảnh 4 x 6 
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Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên tàu biển/Đăng kiểm viên tàu biển 

bậc cao(*) tôi tự xác định như sau: 

- Về chuyên môn: ................................................  ..........................................................  

- Về trình độ ngoại ngữ:  ...............................................  ..............................................  

- Về trình độ nghiệp vụ đăng kiểm: ............................  ..............................................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng./. 

 

Xác nhận của Tổ chức đăng kiểm 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Xóa nội dung không thích hợp. 
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Mẫu số 03 

.............1.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

……, ngày … tháng … năm …… 
 

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ 

1. Kiểu tàu/CTB  5. Lãnh đạo phụ 

trách tập huấn thực 

tập 

6. Người 

hướng dẫn  

7. Người thực 

tập 
2. Hạng mục thẩm 

định/kiểm định/đánh 

giá 

 

3. Số tham chiếu     

  

 

8. Tên tàu/CTB/SPCN  11. CSCT/CSDV  

9. Số phân cấp  12. Số thân tàu/CTB  

10. Ngày thẩm định/ 

kiểm định/đánh giá 

 13. Địa điểm thẩm 

định/kiểm định/đánh 

giá 

 

 

14. Người thực tập 

14.1 Chi tiết về nội dung thực tập: 

a. Tài liệu nghiên cứu: 

 

b. Tóm tắt trình tự thẩm định/kiểm định/đánh giá: 

 

c. Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chấp nhận 

 

14.2 Ý kiến của người thực tập: 

 

 

15. Người hướng dẫn nhận xét  

a. Hiểu quy chuẩn, tiêu chuẩn, công ước, hướng dẫn: 

 

b. Thực hiện việc thẩm định/kiểm định/đánh giá: 

 

c. Giao tiếp với khách hàng 

 

d. Lập báo cáo thẩm định/kiểm định/đánh giá: 
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16. Lãnh đạo đánh giá kết quả thực tập nghiệp vụ 

16.1 Đánh giá kết quả thực tập:  Đạt   Không đạt 

16.2 Nhận xét  

 

 

 

 

Lãnh đạo đánh giá kết 

quả thực tập 
(Ký tên, đóng dấu) 

Người hướng dẫn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người thực tập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tên tổ chức đăng kiểm 
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Mẫu số 04 
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 
SURVEYOR CERTIFICATE 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN 
DIRECTOR GENERAL OF VIETNAM REGISTER CERTIFIES THAT 

 

Họ và tên: 
Full Name 

Ngày sinh: 
Date of Birth 

Số CCCD: 
ID Number 

Số đăng kiểm viên: 
Surveyor Number 

Được công nhận là: 
Has been recognized as 

Được thực hiện công việc nêu trong phụ bản kèm theo Giấy chứng nhận này. 

To carry out the works as detailed in the supplement attached to this Certificate. 

Nơi cấp: 
Place of issue 

 

 

Ngày cấp: 
Date of issue 

  NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN (*) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Số Giấy chứng nhận: 
Reference Number: 

 

 

 

(*) Người có thẩm quyền là Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 
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Phụ bản 

PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN 

(Kèm theo Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển số … ngày … tháng … năm …… 

của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) 

 

Đăng kiểm viên ……………… đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ đăng 

kiểm tàu biển, công trình biển như sau: 

1. Kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường 

1.1 Tàu biển 

Phạm vi thực hiện:  

1.2 Công trình biển 

Phạm vi thực hiện:  

1.3. Sản phẩm công nghiệp 

Phạm vi thực hiện:  

 

2. Thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn 

2.1 Tàu biển 

Phạm vi thực hiện:  

2.2 Công trình biển 

Phạm vi thực hiện:  

2.3. Sản phẩm công nghiệp 

Phạm vi thực hiện:  

Nơi cấp:  

 

Ngày cấp: 

 NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN (*) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Người có thẩm quyền là Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền.  



 CÔNG BÁO/Số 424/Ngày 21-07-2026 112 
 

 
Mẫu số 05 

.............1.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/TB-…… 

 

……, ngày … tháng … năm …… 

 

 

THÔNG BÁO HOÀN THÀNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ  

 

Kính gửi: CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

Căn cứ Thông tư số …. /2026/TT-BXD ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định về đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định tàu biển. 

Căn cứ vào kết quả bài kiểm tra lý thuyết của các học viên tham gia lớp tập 

huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển/đăng kiểm viên tàu biển bậc cao2 

.......................1.................... thông báo kết quả tập huấn như sau: 

TT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Đơn vị công tác Kết quả 

1. ….    ……3…… 

2. ….     

3.  ….     

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- .......................; 

- Lưu: VT, ....... 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tên tổ chức đăng kiểm 
2 Xoá nếu không phù hợp; 
3 Ghi: Đạt hoặc Không đạt; 
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BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2026/TT-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành quy trình  

kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu  

nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng  

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao 

động được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 

04/2023/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi 

công xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

Chương I 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 29/2016/TT-BXD NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT 

AN TOÀN ĐỐI VỚI CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG VÀ  

SÀN TREO NÂNG NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

Điều 1. Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 29/2016/TT-BXD 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với cần trục tháp, ký hiệu QTKĐ: 01-2016/BXD  
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1. Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 tài liệu viện dẫn như sau: 

“- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

2. Bãi bỏ “Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức có chức năng được cơ 

quan quản lý nhà nước chỉ định cấp theo quy định” tại mục 7.2.1.  

3. Sửa đổi, bổ sung mục 9.5.2 như sau: 

“9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn 

thì tổ chức kiểm định chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, mục 9.2 và chỉ cấp 

cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu 

kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng, ký 

hiệu QTKĐ: 02-2016/BXD  

1. Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 tài liệu viện dẫn như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

2. Bãi bỏ “Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức có chức năng được cơ 

quan quản lý nhà nước chỉ định cấp theo quy định” tại mục 7.2.1.  

3. Sửa đổi, bổ sung mục 9.5.2 như sau: 

“9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn 

thì tổ chức kiểm định chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, mục 9.2 và chỉ cấp 

cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu 

kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng, 

ký hiệu QTKĐ: 03-2016/BXD  

1. Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 tài liệu viện dẫn như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

2. Bãi bỏ “Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức có chức năng được cơ 

quan quản lý nhà nước chỉ định cấp theo quy định” tại mục 7.2.1.1. 

3. Sửa đổi, bổ sung mục 9.5.2 như sau: 

“9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn 

thì tổ chức kiểm định chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, mục 9.2 và chỉ cấp 
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cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu 

kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó.”. 

Chương II 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 11/2017/TT-BXD NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT 

AN TOÀN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỐP PHA TRƯỢT; CẦN PHÂN PHỐI 

BÊ TÔNG ĐỘC LẬP; MÁY KHOAN, MÁY ÉP CỌC, ĐÓNG CỌC 

SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 5. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 11/2017/TT-BXD 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, ký hiệu QTKĐ: 04-2017/BXD 

Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 tài liệu viện dẫn như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với cần phân phối bê tông độc lập, ký hiệu QTKĐ: 05-

2017/BXD  

Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 tài liệu viện dẫn như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

Chương III 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 09/2018/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT 

AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY KHOAN, MÁY ÉP CỌC, ĐÓNG CỌC 

SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi 

công xây dựng, ký hiệu QTKĐ: 01-2018/BXD  

1. Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 phần I tài liệu viện dẫn như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 
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2. Bổ sung trước nội dung thứ nhất của mục 2 phần II tài liệu viện dẫn 

như sau: 

 “- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng;”. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng, sàn 

treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng, hệ thống cốp pha trượt, cần 

phân phối bê tông độc lập và máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi 

công xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng 

để nghiên cứu giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Phạm Minh Hà 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

               VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  32/2026/TT- NHNN                Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

  

 

THÔNG TƯ 

Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13; 

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 

lệnh ngoại hối; 

Căn cứ Nghị định số 103/2026/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 

hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng theo các hình 

thức đầu tư quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng). 

2. Khách hàng là nhà đầu tư (không bao gồm tổ chức tín dụng) theo quy định 

của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.  



 CÔNG BÁO/Số 424/Ngày 21-07-2026 118 
 

 
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan 

Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước 

ngoài theo quy định tại Thông tư này. Những nội dung không quy định tại Thông 

tư này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động 

cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, 

kiểm soát nội bộ, báo cáo thống kê, phân loại, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài 

Tổ chức tín dụng xem xét cho khách hàng vay đối với các nhu cầu sau: 

1. Góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước 

tiếp nhận đầu tư. 

2. Đầu tư ra nước ngoài theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài. 

3. Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước 

ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó. 

4. Nhu cầu vốn để thực hiện các hình thức đầu tư khác theo quy định của 

pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. 

Điều 5. Điều kiện vay vốn 

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài khi 

khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của 

pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ theo quy định của pháp luật và thuộc đối tượng được thực hiện hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

2. Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc đã được 

xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước 

ngoài theo quy định pháp luật về ngoại hối (đối với dự án không phải thực hiện 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài). 

 3. Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu 

tư chấp nhận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư 

không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải 

có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư. 

4. Có dự án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi 

và khách hàng có khả năng trả nợ tổ chức tín dụng. 

5. Không phát sinh nợ xấu trong 24 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị 

vay vốn. 

Điều 6. Hồ sơ đề nghị vay vốn 
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Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài 

liệu chứng minh điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và các 

tài liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. 

Điều 7. Mức cho vay 

1. Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu 

cầu vay vốn, dự án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các 

giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín 

dụng. 

2. Mức cam kết cho vay tối đa tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay của một tổ 

chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài không vượt quá 70% vốn 

đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án đó. Trường hợp khách hàng vay 

vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để thực hiện cùng một dự án đầu tư ra nước ngoài, 

tổng mức cam kết cho vay tại hợp đồng/thỏa thuận cho vay của các tổ chức tín 

dụng đối với khách hàng để thực hiện dự án không vượt quá 70% vốn đầu tư ra 

nước ngoài của khách hàng tại dự án đó. 

Điều 8. Thời hạn cho vay 

Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với 

khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn của tổ 

chức tín dụng, thời hạn đầu tư của dự án, thời gian còn lại của Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đối với dự án thuộc trường hợp thực hiện thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài) hoặc các giấy tờ có giá trị 

tương đương khác. 

Điều 9. Đồng tiền cho vay, trả nợ 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về đồng tiền cho vay phù hợp 

với quy định pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách 

hàng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ 

bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách 

hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 10. Bảo đảm tiền vay 

1. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản ở nước ngoài do 

các bên thỏa thuận phù hợp với nguyên tắc lựa chọn pháp luật trong quan hệ dân 

sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Phần thứ năm Bộ luật Dân sự. 

Điều 11. Kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay 

1. Tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ thực hiện kiểm tra, giám sát việc 

sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật. 
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2. Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng báo cáo kết quả hoạt động, 

việc sử dụng vốn vay và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay 

được sử dụng đúng mục đích. 

3. Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, hoàn 

trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận; báo cáo kết quả hoạt động, 

việc sử dụng vốn vay và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay 

được sử dụng đúng mục đích theo yêu cầu của tổ chức tín dụng. 

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 

1. Vụ Tín dụng: 

a) Đầu mối theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình cho vay để đầu tư ra nước 

ngoài của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cho vay để 

đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. 

2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra việc cho vay của tổ 

chức tín dụng đối với khách hàng để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

theo quy định của Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan; xử lý các 

vi phạm phát sinh theo thẩm quyền và quy định pháp luật. 

3. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng giám sát các tổ chức tín dụng thực 

hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Cục Phòng chống rửa tiền thực hiện giám sát, kiểm tra tổ chức tín dụng 

trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền liên quan đến hoạt động 

cho vay đầu tư ra nước ngoài. 

5. Cục Quản lý ngoại hối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam xử lý những vấn đề về quản lý ngoại hối có liên quan 

đến hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài. 

6. Vụ Chính sách tiền tệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cho vay 

đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ. 

7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực có trách nhiệm thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện 

Thông tư này theo thẩm quyền. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. 

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt 

động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng. 
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3. Đối với các hợp đồng/thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng được tiếp tục thực 

hiện theo các hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp 

đồng/thỏa thuận. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng/thỏa thuận cho vay, nội 

dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với các quy định của Thông tư này. 

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông 

tư này./. 

 

 KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

Nguyễn Ngọc Cảnh 
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